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Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh ngày..... tháng..... năm 2007   
LỜI CẢM ƠN

Bốn năm đại học trôi qua những ngày tháng gắn bó với trường đại học An Giang giúp tôi lớn khôn lên nhiều. Lời cảm ơn đầu tiên của tôi đến ngôi trường đại học nơi cho tôi biết giá trị của một con người, giúp người khuyết tật như tôi có thể sống hòa nhập phấn đấu để vươn lên, cho tôi kiến thức và hơn hết cho tôi niềm tin trong cuộc sống.

Tôi cảm ơn tất cả giảng viên Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh và các khoa khác đã chuyển tải cho tôi rất nhiều kiến thức hữu ích, không những của chuyên ngành tôi học mà còn nhiều kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực xã hội khác.

Để luận văn này hoàn thành tốt đẹp, tôi chân thành cảm ơn thầy Nguyễn Thành Long, thầy đã tận tình hướng dẫn và chỉ bảo tôi trong suốt thời gian qua.

Kế tiếp tôi xin cảm ơn đến Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi Tỉnh An Giang, Sở kế hoạch - Đầu tư, Sở lao động – Thương binh Xã hội, Chi cục Thống kê và các doanh nghiệp Tỉnh An Giang đã giúp tôi thu thập được những thông tin cần thiết cho đề tài nghiên cứu.

Sau cùng, tôi xin kính chúc quý thầy cô được dồi dào sức khỏe, thành công trong công tác giảng dạy và luôn hạnh phúc.
Sinh viên

Dương Anh Tú
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TÓM TẮT

Trong xã hội ngày nay, để tìm được công việc phù hợp và ổn định không phải là chuyện dễ. Người bình thường tìm việc làm đã khó, người khuyết tật tìm việc làm lại càng khó hơn. Hành lang pháp lý của nhà nước dành cho người khuyết tật tương đối đầy đủ như: chính sách ưu đãi, hỗ trợ vốn, ưu tiên cấp địa điểm thuận lợi, đầu tư kỹ thuật công nghệ, miễn giảm thuế theo qui định cho các cơ sở dạy nghề sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp. Chính sách ban hành nhằm khuyến khích doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc. Tuy nhiên, số người khuyết tật có được việc làm ổn định hiện nay còn rất thấp. Nguyên nhân là do đâu? Doanh nghiệp có cái nhìn như thế nào về người khuyết tật? Các chính sách nhà nước ban hành có đủ khuyến khích doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc hay không? Nhận thức của các doanh nghiệp về chính sách như thế nào?

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm câu trả lời cho những câu hỏi trên. Đối tượng nghiên cứu là các doanh nghiệp có nhận và không nhận người khuyết tật vào làm việc thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. 

Nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết về thái độ và tuyển dụng, điều tra sơ bộ 4 doanh nghiệp, gặp trực tiếp một số cán bộ Sở Lao đông – Thương binh Xã hội và Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh An Giang từ đó đề ra mô hình nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu được chọn là nghiên cứu định tính, thu thập số liệu bằng phỏng vấn sâu. Mẫu được lấy thuận tiện, có 30 doanh nghiệp chấp nhận cuộc phỏng vấn. Các dữ liệu sau khi thu thập được xử lý và phân tích dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 13.0.

Kết quả nghiên cứu chính thức được phân tích theo các phần chính: nhận thức của doanh nghiệp đối với người khuyết tật, nhận thức của doanh nghiệp về chính sách pháp luật, xu hướng hành vi của các doanh nghiệp và sau cùng tìm hiểu nhận thức của doanh nghiệp ảnh hưởng đến hành vi của họ.

Doanh nghiệp cho rằng tạo việc làm cho người khuyết tật là trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, việc thực thi trách nhiệm này có nghĩa là doanh nghiệp sẽ có thêm gánh nặng và làm giảm sức cạnh tranh, doanh thu và lợi nhuận.

Qua tìm hiểu về mối quan hệ giữa nhận thức và hành vi cho thấy, nhận thức của doanh nghiệp về người khuyết tật có ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp nhưng nhận thức của doanh nghiệp về chính sách pháp luật chỉ ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp trong tương lai. 

Doanh nghiệp nhận thấy người khuyết tật là những người có năng suất làm việc kém hơn người bình thường 30% - 40% nhưng họ vẫn có khả năng lao động. Hành vi sau cùng của doanh nghiệp là quyết định tuyển dụng người khuyết tật nếu họ đáp ứng đủ 3 điều kiện: năng lực, phẩm chất và loại khuyết tật.

Từ kết quả nghiên cứu về nhận thức của doanh nghiệp đối với chính sách pháp luật đã trả lời được câu hỏi tại sao chính sách pháp luật ban hành đã 12 năm mà vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống. Các doanh nghiệp nhận thấy chính sách qui định đầy đủ và hợp lý nhưng không được sự quan tâm đúng mức của các cơ quan chức năng nên việc thi hành không đạt hiệu quả. Trong tương lai, 2/3 doanh nghiệp sẽ chấp nhận tuyển dụng người khuyết tật, không nhất thiết cần có sự áp đặt của nhà nước. Nếu nhà nước làm gương trong việc tuyển dụng người khuyết tật và thực thi chính sách.

Các kết quả cho thấy doanh nghiệp còn phân vân và đắn đo rất nhiều trong việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Vấn đề về lợi ích của doanh nghiệp vẫn được đặt lên hàng đầu mặc dù doanh nghiệp vẫn nhận trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho nguồn lao động này. Điều đó cho thấy, có thể tính nhân đạo, nhân văn, tính chấp hành pháp luật xét cho cùng cũng thấp hơn những lợi ích về doanh thu và lợi nhuận mà doanh nghiệp đặt ra.

Nghiên cứu này là kết quả ban đầu về thái độ của doanh nghiệp đối với tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Những thông tin về kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cho cộng đồng người khuyết tật ở An Giang, các tổ chức từ thiện, Nhà nước và chủ yếu là các doanh nghiệp Tỉnh An Giang.
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Chương 1 

TỔNG QUAN

1.1. Cơ sở hình thành đề tài

Trong cuộc sống, con người luôn là trung tâm đóng vai trò hết sức quan trọng, là nhân tố quyết định trong mọi hoạt động thông qua mối quan hệ giữa con người với con người, con người và xã hội. Các mối quan hệ đó biểu hiện ở nguyên tắc bình đẳng bất kể con người khác nhau về trí lực, thể lực và các đặc điểm khác đều có giá trị và tầm quan trọng ngang nhau. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người, cần được đối xử công bằng và có cơ hội bình đẳng để tham gia các hoạt động xã hội, kể cả thị trường lao động. 

Công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật đã thừa nhận người khuyết tật có quyền được làm việc trên cơ sở bình đẳng như những người khác, quyền có cơ hội để kiếm sống do chính bản thân tạo ra, đặc biệt là quyền được thị trường lao động chấp nhận trong môi trường cởi mở và hòa nhập.

Người khuyết tật là người mà khả năng lao động bị suy giảm từ 21% trở lên do tàn tật, được Hội đồng Giám định Y khoa xác nhận. Tuy bị khuyết tật nhưng họ vẫn có thể lao động và làm việc. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất kỳ ai muốn có một việc làm ổn định thì nhất thiết phải qua đào tạo, người khuyết tật cũng vậy. Họ cần được đào tạo để có một nghề phù hợp với khả năng của mình, tạo thêm cơ hội việc làm giúp ổn định cuộc sống. Thế nhưng, thực tế cho thấy tỷ lệ người khuyết tật có được việc làm ổn định hiện nay còn rất thấp. Bên cạnh đó, công tác đào tạo và dạy nghề cho người khuyết tật gặp nhiều khó khăn và bất cập. 

Theo điều tra của Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đến tháng 6/2006 mới chỉ có 6/64 tỉnh/thành phố thành lập quỹ việc làm dành cho người khuyết tật, nhưng chỉ có một tỉnh sử dụng quỹ đúng quy định. Nguyên nhân của sự chậm chạp trên và tỷ lệ người khuyết tật có việc làm thấp là do chưa có cơ chế chế tài đủ mạnh, các cơ quan hữu quan chưa làm tốt công tác đôn đốc, giám sát việc thực hiện quy định tại các địa phương, công tác dạy văn hóa, dạy nghề cho người khuyết tật còn thiếu và yếu, chưa có đủ nguồn nhân lực và vật lực để hỗ trợ. Nhưng nếu đã đào tạo, dạy nghề xong thì liệu có nơi nào nhận họ vào làm việc, có nơi nào chấp nhận người lao động làm việc tại doanh nghiệp mình là người khuyết tật.

Hiện nay, nước ta có khoảng 5,3 triệu người khuyết tật, chiếm 6,5% dân số, tỷ lệ người khuyết tật trong độ tuổi lao động là 69,2%. Theo thống kê của Sở lao động - Việc làm ở An Giang tháng 12/2005 có khoảng 2.440 người khuyết tật đang trong tình trạng khó khăn cần sự trợ cấp của nhà nước. Đa số người khuyết tật ở An Giang sinh sống chủ yếu ở nông thôn chiếm khoảng 80%. Do vậy, tỷ lệ người khuyết tật được đào tạo nghề còn thấp mới chỉ có 3% trong độ tuổi lao động, còn đại bộ phận làm những công việc thủ công đơn giản và chủ yếu ở nông thôn họ vẫn là tăm tre, chổi đót… Bởi vậy, khi họ muốn xin việc làm tại các doanh nghiệp là điều không dễ. 

Nhà nước đã ban hành rất nhiều nghị định, thông tư, luật dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động là người khuyết tật như: (1) Nghị định của chính phủ số 116/2004/NĐ – CP ngày 23 tháng 4 năm 2004 đã sửa đổi, bổ sung 7 điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người khuyết tật có 19 điều; (2) Luật dạy nghề cho người tàn tật khuyết tật của quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 10 số 76/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; (3) Thông tư liên bộ hướng dẫn chính sách cấp và cho vay vốn đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh của người tàn tật… Các văn bản pháp quy này ban hành nhằm bảo vệ quyền học nghề và làm việc cho người khuyết tật cũng như tạo nhiều ưu đãi cho cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc. Tuy nhiên, các văn bản pháp quy này đã thực sự đi vào cuộc sống hay chưa? Các doanh nghiệp có nhận thức và xu hướng hành vi thế nào đối với lao động là người khuyết tật? Hay nói cách khác thái độ của các doanh nghiệp về vấn đề tạo việc làm bình đẳng cho người khuyết tật hiện nay ra sao. 

Theo quan điểm các nhà marketing thái độ là một bẩm chất của con người được hình thành do tri thức để phản ứng một cách thức thiện cảm hay ác cảm với một vật, sự việc cụ thể. Thái độ có ba thành phần đó là nhận thức, tình cảm và xu hướng hành vi. Thái độ làm cho con người có thể sẵn sàng thích hoặc không thích một đối tượng nào đó, là sự đánh giá tốt hay xấu của cá thể, cảm thấy gần gũi hay xa lánh. Từ đó, con người có những phương hướng hành động khác nhau có thể có.  

Nghiên cứu thái độ của doanh nghiệp về việc tuyển dụng lao động khuyết tật là một công việc cần thiết để giải đáp các vấn đề nêu trên. Nó còn là cơ sở để các doanh nghiệp nhìn thấy được thái độ của mình để từ đó tạo bình đẳng trong cơ hội việc làm dành cho người khuyết tật.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Qua trình bày như trên, có thể thấy người khuyết tật là người bị suy giảm về khả năng lao động nhưng họ vẫn có quyền tham gia vào thị trường lao động. Doanh nghiệp là nơi sản xuất kinh doanh luôn đặt doanh thu, lợi nhuận lên hàng đầu và chịu sự cạnh tranh của các doanh nghiệp khác. Việc tìm hiểu thái độ doanh nghiệp về tuyển dụng lao động là người khuyết tật sẽ là thông tin hữu ích cho người khuyết tật trong vấn đề tìm kiếm việc làm. Do vậy, nghiên cứu này đặt ra các mục tiêu sau:

1. Tìm hiểu nhận thức và xu hướng hành vi của các doanh nghiệp về tuyển dụng lao động là người khuyết tật. 

2. Nhận thức của doanh nghiệp đối với các qui định pháp luật về người khuyết tật. 

3. Tìm hiểu sự khác biệt về thái độ giữa các doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc và doanh nghiệp không nhận người khuyết tật vào làm việc .

1.3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu

Nghiên cứu thái độ doanh nghiệp giới hạn trong nhận thức và xu hướng hành vi. Các doanh nghiệp có nhận và không nhận người khuyết tật vào làm việc trong tỉnh An Giang là đối tượng nghiên cứu. Tất cả doanh nghiệp đều đang hoạt động và thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau.

Thời gian nghiên cứu bắt đầu từ tháng 03/2007 và kết thúc vào tháng 06/2007.

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua 3 bước: điều tra khởi đầu, nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức.

Bước đầu tiên của nghiên cứu là điều tra khởi đầu để thu thập dữ liệu thứ cấp. Những thông tin thứ cấp về người khuyết tật, các chính sách, doanh nghiệp và tình hình lao động trong tỉnh An Giang được tổng hợp, ghi nhận làm cơ sở thiết lập mô hình nghiên cứu. 

Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua kỹ thuật thảo luận tay đôi với 4 doanh nghiệp bằng bảng câu hỏi phi cấu trúc, tiến hành phỏng vấn một số cán bộ của các Sở và Hội bảo trợ. Kết quả sơ bộ được ghi nhận và tổng hợp làm cơ sở để hiệu chỉnh, bổ sung các khái niệm và có thể cả mô hình nghiên cứu. Tiếp theo, bảng câu hỏi cũng được sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh lần cuối.

Nghiên cứu chính thức là định tính với kỹ thuật thu thập dữ liệu là phỏng vấn sâu qua bảng câu hỏi cấu trúc. Toàn bộ dữ liệu hồi đáp sẽ được xử lý với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 13.0 For Windows. Sau đó, đưa kết quả nghiên cứu, kiến nghị và đề xuất để làm rõ một số vấn đề.

1.5. Ý nghĩa thực tiễn 

Đối với người khuyết tật, qua việc tìm hiểu nhận thức và hành vi của doanh nghiệp trong tuyển dụng, giúp người khuyết tật biết được doanh nghiệp nào có nhu cầu về nguồn nhân lực này và quan trọng là biết nhà tuyển dụng yêu cầu những gì. Từ đó, giúp người khuyết tật có thể tìm được việc làm phù hợp với năng lực và trình độ.

Đối với xã hội, giúp Hội bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi, các tổ chức và cá nhân đang hoạt động từ thiện thấy được những yêu cầu và đòi hỏi của doanh nghiệp, từ đó cải tiến chương trình đào tạo và dạy nghề cho người khuyết tật để đáp ứng nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp. Giúp cho Nhà nước thấy được thái độ của doanh nghiệp về chính sách pháp luật, từ đó điều chỉnh và sửa đổi các qui định hoàn chỉnh hơn.

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu còn có thể làm cơ sở cho các nghiên cứu tương tự về những vấn đề liên quan đến việc làm dành cho người khuyết tật, góp một phần cơ sở lý luận cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực này.

1.6. Kết cấu đề tài nghiên cứu: 

Kết cấu báo cáo nghiên cứu gồm:

Chương 1 - Tổng Quan: giới thiệu lý do hình thành đề tài, mục tiêu cơ bản muốn đạt được, phạm vi, đối tượng, phương pháp nghiên cứu cũng như ý nghĩa thực tiễn của  nghiên cứu mang lại.

Chương 2 – Người khuyết tật và doanh nghiệp An Giang: trình bày kết quả điều tra khởi đầu với những thông tin thứ cấp thu thập được về người khuyết tật, chính sách, những ý kiến đóng góp của các cán bộ về việc làm dành cho người khuyết tật, tổng kết doanh nghiệp trong Tỉnh An Giang và tình hình lao động hiện nay. Sau cùng, trình bày kết quả nghiên cứu sơ bộ ở một số doanh nghiệp và các cán bộ trong Sở lao động – Thương binh Xã hội và Hội bảo trợ. Từ những kết quả điều tra khởi đầu và kết quả nghiên cứu sơ bộ là cơ sở quan trọng để đề ra mô hình nghiên cứu. 

Chương 3 -  Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu: trước khi thiết lập mô hình và các giả thuyết, các cơ sở lý thuyết về thái độ và tuyển dụng sẽ được trình bày. 

Chương 4 – Phương pháp nghiên cứu: trình bày cách chọn lựa phương pháp nghiên cứu thích hợp để thu thập dữ liệu và đề ra qui trình nghiên cứu.

Chương 5 - Kết quả nghiên cứu: trình bày kết quả kiểm nghiệm mô hình nghiên cứu.  Nội dung đề tài là tìm hiểu nhận thức của doanh nghiệp về người khuyết tật và chính sách, từ những nhận thức này xem xét có ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp hay không. Có sự khác biệt gì giữa nhận thức và hành vi của doanh nghiệp có nhận và doanh nghiệp không nhận người khuyết tật vào làm việc? 

Chương 6 - Kết luận và kiến nghị: phần này sẽ trình bày tóm tắt những kết quả và thành tựu nổi bật đạt được, những đóng góp, những hàm ý cũng như những hạn chế của nghiên cứu để định hướng cho những nghiên cứu tiếp theo.

Chương 2

NGƯỜI KHUYẾT TẬT VÀ

DOANH NGHIỆP TỈNH AN GIANG

Chương 1 giới thiệu lý do hình thành đề tài, mục tiêu cơ bản muốn đạt được, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, cũng như ý nghĩa của kết quả nghiên cứu đóng góp vào thực tiễn. 

Mục đích của chương 2 là trình bày những thông tin điều tra khởi đầu về người khuyết tật, chính sách, những ý kiến đóng góp của các cán bộ về việc làm dành cho người khuyết tật, tổng kết doanh nghiệp trong tỉnh An Giang và tình hình lao động hiện nay. Sau cùng, kết quả nghiên cứu sơ bộ ở một số doanh nghiệp và các cán bộ trong Sở lao động – Thương binh Xã hội và Hội bảo trợ sẽ được giới thiệu. Từ những thông tin thứ cấp và kết quả sơ bộ là cơ sở quan trọng để đề ra mô hình nghiên cứu. Chương này gồm các nội dung chính: (1) giải thích thuật ngữ và các chính sách về người khuyết tật, (2) doanh nghiệp và tình hình lao động tỉnh An Giang, (3) kết quả điều tra sơ bộ.

2.1. Giải thích thuật ngữ và các chính sách Nhà nước về người khuyết tật

Bước đầu tiên của nghiên cứu là điều tra khởi đầu để thu thập thông tin thứ cấp về người khuyết tật, những ý kiến đóng góp trong các buổi tọa đàm, tình hình lao động và doanh nghiệp tỉnh An Giang. Những thông tin này được ghi nhận làm cơ sở thiết lập mô hình nghiên cứu.  
2.1.1. Người khuyết tật

Ngày 14/7/2006 Văn phòng Điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam (NCCD) đã hợp tác với Tổ chức Cứu trợ và Phát triển (CRS) tổ chức dự thảo “Khái niệm và từ ngữ về người tàn tật”. Đã có ý kiến đề nghị nên dùng từ “khuyết tật” thay từ “tàn tật”. Hội thảo đã đi đến kết luận là sự cần thiết sử dụng từ “khuyết tật” thay cho “tàn tật” bởi vì những lý do sau:

· Mặt ý nghĩa từ “tàn tật” mang ý nghĩa tiêu cực, nặng nề hơn. Việc dùng từ tàn tật sẽ khiến người ta có cảm giác là những người này không còn khả năng gì và điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến sự nỗ lực phấn đấu vượt khó khăn. Trong khi đó từ “khuyết tật” lại mang ý nghĩa là những khiếm khuyết, sự giảm chức năng, phục hồi chức năng, vẫn còn khả năng, còn hy vọng bởi vậy, nó mang ý nghĩa tích cực hơn.

· Xã hội ngày càng phát triển, văn minh hơn, nhận thức của xã hội nói chung và nhận thức của xã hội về người khuyết tật nói riêng cũng thay đổi nên từ ngữ sử dụng cũng cần thay đổi theo xu hướng đó.

· Đại bộ phận người khuyết tật mong muốn được gọi là người khuyết tật chứ không phải là người tàn tật vì nó mang tính nhân văn và xã hội nhiều hơn.

Người khuyết tật là người mà khả năng lao động bị suy giảm từ 21% trở lên do tàn tật, được Hội đồng Giám định Y khoa xác nhận.

Lao động là người khuyết tật theo qui định là người lao động không phân biệt nguồn gốc gây ra tàn tật bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được hội đồng giám định y khoa hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận theo qui định của Bộ Y tế.

Các dạng khuyết tật: Theo WHO hiện tại có 6 loại khuyết tật. 

· Khuyết tật thị giác.

· Khuyết tật vận động.

· Khuyết tật thính giác.

· Mất khả năng học tập do bị bệnh tâm thần.

· Động kinh.

· Hành vi xa lạ (rối loạn tinh thần).

Trong nghiên cứu này chỉ đề cập đến đối tượng lao động là người khuyết tật có năng lực chủ thể tức là có đủ năng lực pháp lý và năng lực hành vi. Họ có đủ năng lực chủ thể mới đủ điều kiện tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong đó:

· Năng lực pháp lý là khả năng chủ thể hưởng các quyền và nghĩa vụ pháp lý được nhà nước thừa nhận, đối với cá nhân có năng lực pháp lý kể từ khi công dân đó được sinh ra.

· Năng lực hành vi là khả năng của chủ thể bằng hành vi của mình tham gia vào các quan hệ pháp luật và phải gánh chịu những trách nhiệm pháp lý do hành vi đem lại.

Một chủ thể pháp luật chỉ có đơn thuần năng lực pháp luật không thể tự mình tham gia vào quan hệ pháp luật để thực hiện quyền và nghĩa vụ chủ thể. Như một người bị bệnh tâm thần nặng mất năng lực hành vi, mất năng lực chủ thể không tham gia vào quan hệ pháp luật không thể tham gia vào quá trình sản xuất kinh doanh. 

2.1.2. Chính sách liên quan đến người khuyết tật.

Lưu ý: hiện nay có quyết định thay từ tàn tật bằng từ khuyết tật nhưng trong các văn bản vẫn còn sử dụng từ tàn tật chưa sửa đổi bổ sung.

Nhiều chính sách liên quan đến người khuyết tật nhưng trong nghiên cứu này chỉ đề cập đến 2 chính sách đó là: Nghị định của chính phủ số 81/CP ngày 23/11/1995 và Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 05/09/1996 về tuyển dụng lao động của Chính phủ. Nội dung trọng tâm của 2 chính sách là:

Chính sách đối với cơ sở dạy nghề và cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người khuyết tật.

Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người khuyết tật bao gồm: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, tổ sản xuất được lập ra theo quy định của pháp luật. Nhưng các cơ sở sản xuất này phải có đủ các điều kiện như: có từ 10 lao động trở lên trong đó có trên 51% số lao động là người khuyết tật, có quy chế hoặc điều lệ phù hợp với đối tượng lao động là người khuyết tật.

Các cơ sở sản xuất dành riêng cho người khuyết tật khi có dự án dạy nghề, dự án phát triển sản xuất, được vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ việc làm dành cho người khuyết tật của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, từ các nguồn vốn của Nhà nước. Các cơ sở này còn được ưu tiên giao đất hoặc cho thuê đất ở những địa điểm thuận lợi cho việc sản xuất và dạy nghề. Bên cạnh đó còn được miễn các loại thuế theo quy định của Bộ tài chính.

Chính sách đối với các doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc.

Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi hình thức sở hữu phải nhận một tỷ lệ lao động là người tàn tật vào làm việc (tỷ lệ người tàn tật các doanh nghiệp phải tiếp nhận là tỷ số giữa số người tàn tật so với tổng số lao động có mặt bình quân tháng của doanh nghiệp) các tỷ lệ được quy định như sau:

· 2% đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất điện năng, luyện kim, hoá chất, địa chất, đo đạc bản đồ, dầu khí, khai thác mỏ, khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản, vận tải.

· 3% đối với doanh nghiệp thuộc các ngành còn lại.

Theo quy định các doanh nghiệp tiếp nhận số người lao động là người tàn tật vào làm việc thấp hơn tỷ lệ quy định như trên thì hàng tháng phải nộp vào quỹ việc làm cho người khuyết tật một khoản tiền bằng mức lương tối thiểu hiện hành do Nhà nước quy định nhân với số lao động là người khuyết tật mà doanh nghiệp cần phải nhận thêm.

Nhưng đối với các doanh nghiệp tiếp nhận số lao động là người tàn tật vào làm việc cao hơn tỷ lệ quy định thì khi sản xuất kinh doanh gặp khó khăn hoặc có dự án phát triển sản xuất, được xét cho vay vốn với lãi suất thấp hoặc được xét hỗ trợ từ quỹ việc làm cho người tàn tật.
Qui định trong việc tuyển dụng lao động. 

Khi tiến hành tuyển dụng lao động tại các doanh nghiệp nếu gặp trường hợp nhiều người cùng có đủ điều kiện tuyển dụng, thì lao động là người khuyết tật được ưu tiên tuyển dụng thứ 2 sau lao động là thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, con em của gia đình có công với cách mạng.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động là phải thông báo đầy đủ công khai các điều kiện tuyển dụng, quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình làm việc như: trình độ nghề nghiệp, trình độ học vấn, sức khoẻ, tuổi đời và các điều kiện khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Tóm lại, các chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người khuyết tật tập trung vào các vấn đề sau:

· Vay vốn với lãi suất thấp.

· Được giao đất, cho thuê đất ở những địa điểm thuận lợi.

· Miễn các loại thuế.

Các doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc trên 2% - 3% thì được vay với lãi suất thấp hoặc được hỗ trợ theo qui định. Ngược lại, họ phải nộp một khoản tiền vào quỹ việc làm dành cho người khuyết tật.

Những chính sách pháp luật của nhà nước dành cho người khuyết tật được trình bày chi tiết phần phụ lục.

2.1.3. Những ý kiến xung quanh chính sách và việc làm dành cho người khuyết tật

Tại tọa đàm ngày 15/12/006 Văn phòng điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam (NCCN), Hội người khuyết tật Hà Nội và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) đã phối hợp tổ chức tọa đàm về thực hiện chính sách liên quan đến việc làm của người khuyết tật. Ý kiến của bà Nguyễn Hồng Hà cán bộ điều phối IDEA (Ban hành động vì sự phát triển hòa nhập của người khuyết tật) và ông Nghiêm Xuân Tuệ - Giám đốc Ban điều phối các hoạt động hỗ trợ người tàn tật Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Sản xuất, Kinh doanh của người tàn tật Việt Nam. Những ý kiến đóng góp xung quanh vấn đề chính sách và việc làm dành cho người khuyết tật, được trình bày cụ thể như sau:

Các ý kiến trong buổi tọa đàm về thực hiện chính sách liên quan đến việc làm của người khuyết tật của NCCN:

Hệ thống chính sách tương đối đầy đủ và đồng bộ đối với vấn đề việc làm và dạy nghề cho người khuyết tật nhưng các hoạt động giám sát chưa thường xuyên nên người khuyết tật vẫn chịu nhiều thiệt thòi trong việc tiếp cận dạy nghề và việc làm.

Bà Nguyễn Hồng Hà cán bộ điều phối IDEA cho biết:

· Tuy chính sách ban hành đồng bộ nhưng trên thực tế các doanh nghiệp tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc rất ít. 

· Những doanh nghiệp, cơ sở sản xuất dành riêng cho người khuyết tật cũng đã có nhưng số lượng còn quá nhỏ so với nhu cầu của người khuyết tật. Các cơ sở sản xuất này vẫn chỉ mới tập trung ở các thành phố, thị xã, trong khi đa số người khuyết tật sống ở nông thôn. 

Ông Nghiêm Xuân Tuệ - Giám đốc cho rằng:

· Các chính sách hỗ trợ hiện nay chưa tạo cơ hội cho người khuyết tật và doanh nghiệp tiếp cận với nhau. 

· Có nhiều lo ngại từ phía doanh nghiệp về người khuyết tật như: kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm, năng suất lao động, chi phí, làm thế nào để lao động là người khuyết tật có thể hoà nhập với những lao động không khuyết tật. 

· Quỹ việc làm dành cho người khuyết tật chỉ có 6 tỉnh lập và 1 tỉnh sử dụng đúng qui định do chưa có sự quan tâm đúng mức.

Tóm lại, chính sách ban hành tương đối đầy đủ nhưng doanh nghiệp tiếp nhận người khuyết tật vào làm việc là rất ít do chưa thường xuyên giám sát, chưa được sự quan tâm đúng mức.

Doanh nghiệp lo ngại nhiều vấn đề khi nhận người khuyết tật: kỹ năng, trình độ, kinh nghiệm, năng suất, chi phí và quan trọng là làm thế nào để người khuyết tật có thể hòa nhập với những người lao động không khuyết tật.

2.2. Doanh nghiệp và tình hình lao động tỉnh An Giang

2.2.1. Doanh nghiệp tỉnh An Giang

Hiện nay An Giang có khoảng 3.806 doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, được phân theo nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Thông tin về cơ cấu doanh nghiệp được trình bày qua bảng sau:

Bảng 2.1. Cơ cấu doanh nghiệp ở An Giang

	TT
	Lĩnh vực kinh doanh
	           Số lượng

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
	Hoạt động ngân hàng, quỹ tín dụng

Xay xát, đánh bóng gạo

Mua bán xăng dầu, vật liệu, nông sản, thiết bị…

Sản xuất thủ công mỹ nghệ, cưa xẻ gỗ, nước đá, gạch.

Gia công vàng, gia công nông sản…

Giao dịch và giới thiệu sản phẩm, công ty

Xây dựng dân dụng, san lấp mặt bằng, khái thác cát, đá.

Đại lý xăng, dầu, gas, bưu điện, bột giặt…

Chế biến và bảo quản nông sản, thực phẩm…

Vận tải hàng hóa, hành khách

Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa điện

Kinh doanh ăn uống, bất động sản, khách sạn, nhà trọ.

Chăn nuôi cá, heo, bò

Dịch vụ vui chơi giải trí, internet, bưu điện…

May mặc, da, dệt, thời trang.

Dịch vụ cầm đồ, khác
	44

356

1410

367

101

57

423

92

62

127

9

249

172

88

103

147

	
	Tổng
	3.806


 (Tổng kết từ Danh bạ doanh nghiệp An Giang tháng 01 năm 2007) 

2.2.2. Tình hình lao động tỉnh An Giang

Lao động tỉnh An Giang

Dân số trung bình tỉnh An Giang năm 2005 là 2.194.218 người. Thực trạng lao động được tóm tắt qua bảng số liệu sau:

Bảng 2.2. Thống kê số người trong độ tuổi lao động

TT

2004
2005

1
Mất sức lao động
     17.080
     17.873

2
Có khả năng lao động
1.318.930
1.350.115

Tổng số người trong độ tuổi lao động
1.431.369
1.462.550

(Niên giám thống kê An Giang năm 2005)

Theo niên giám thống kê, ở An Giang lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân do địa phương quản lý thì ngành nông nghiệp thu hút được lao động nhất khoảng 726.000 lao động. Thứ ba phải nói đến ngành công nghiệp chế biến, đây là ngành đã và đang phát triển mạnh mẽ ở An Giang thu hút được khoảng 65.000 lao động. Chi tiết bảng thống kê một số ngành kinh tế thu hút trên 20.000 lao động năm 2005 là:

Bảng 2.3. Lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân

 do địa phương quản lý

	TT
	Ngành kinh tế
	Lao động

	
	
	2004
	2005

	1

2

3

4

5

6

7
	Nông, lâm nghiệp

Thương nghiệp sửa chữa xe có động cơ, môtô… 

Công nghiệp chế biến

Khách sạn nhà hàng

Vận tải kho bãi và thông tin liên lạc

Thủy sản

Xây dựng
	723.328

84.310

65.262

44.336

41.880

38.717

19.967
	726.090

84.310

65.690

48.819

45.565

36.204

20.932

	
	Tổng
	1.017.800
	1.027.610


(Niên giám thống kê An Giang năm 2005)

Lao động là người khuyết tật trong tỉnh An Giang

Hiện tại nguồn thông tin về lao động là người khuyết tật trong tỉnh An Giang còn rất hạn chế. Sở lao động – Thương binh Xã hội thống kê số người khuyết tật cần sự hỗ trợ của nhà nước năm 2005 là 2.440 người chiếm khoảng 70% số người khuyết tật trong tỉnh. Cho nên, ước đoán được tổng số người khuyết tật trong tỉnh An Giang vào khoảng 3.486 người. 

Qua việc tìm kiếm thông tin về người lao động khuyết tật đang làm việc trong tỉnh An Giang thống kê được 15 nơi nhận người khuyết tật vào làm việc. Dưới đây là danh sách doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc trong tỉnh An Giang. 

Bảng 2.4. Danh sách doanh nghiệp có người khuyết tật làm việc.


TT
Tên
Số lao động
Địa bàn hoạt động


1.
Công ty may MA
7
Long Xuyên


2.
Công ty may ĐT
2
Long Xuyên


3. 
Hợp tác xã Kim Chi
6
Long Xuyên


4.
Công ty Bảo hiểm xã hội
1
Long Xuyên


5.
Phòng quản lý đô thị
1
Long Xuyên


6.
Công ty Bảo vệ thực vật
1
Long Xuyên


7.
Tin học Sinh Viên
1
Long Xuyên


8.
Công ty dược
1
Long Xuyên


9.
Trường khuyết tật An Giang
1
Long Xuyên


10.
Trường đại học An Giang
1
Long Xuyên


11.
Công ty dược
1
Long Xuyên


12. 
Ban Tuyên giáo
1
Long Xuyên


13.
Công ty TNHH Việt An
1
Long Xuyên


14. 
Ngân hàng Agribank
1
Châu Thành


15.
Cơ sở xe lăn xe lắc tay Bửu Sơn
8
Tịnh Biên





Tổng 
34

Người khuyết tật làm việc tại các doanh nghiệp hiện có 34 người. Tuy nhiên, trong tỉnh An Giang còn những nơi khác có người khuyết tật làm việc mà chưa thể tổng kết.

2.3. Kết quả nghiên cứu sơ bộ

Bốn cuộc phỏng vấn trực tiếp bằng phương pháp thảo luận tay đôi đã được tiến hành nhằm thu thập những thông tin đầu tiên cho việc xác lập những vấn đề chính về thái độ của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thông tin về người khuyết tật đã được tìm hiểu bằng cách tiến hành phỏng vấn một số cán bộ của các Sở và Hội bảo trợ. Kết quả nghiên cứu sơ bộ sẽ được ghi nhận và tổng hợp làm cơ sở để thiết lập mô hình nghiên cứu. 

2.3.1. Quan điểm của các cán bộ đã từng tham gia công tác vì người khuyết tật

Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi kết hợp với Sở lao động – Thương binh Xã hội  tổ chức các chương trình dạy nghề ngắn hạn dành cho người khuyết tật. Các nghề chủ yếu là may, đan, thêu. Các cán bộ đặt ra nhiều tâm huyết nhưng kết quả thu được là rất thấp vì những nguyên nhân chủ yếu: 

· Đối với ban tổ chức dạy nghề, việc vận động người khuyết tật đi học nghề là không dễ. Đa số người khuyết tật sống ở nông thôn, hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn. Tổ chức dạy nghề thì cần tạo chỗ ăn, chỗ ở và cả phương tiện đi lại nhưng nguồn kinh phí bị hạn hẹp trong khi yêu cầu về chi phí thì khá cao. Bên cạnh đó, người khuyết tật khi đào tạo xong muốn tìm việc làm thì càng khó hơn, một số người phải trở về nhà do không nơi nào tuyển dụng. 

· Các doanh nghiệp sẵn sàng chi một số tiền để hỗ trợ nhưng khó thuyết phục họ nhận người khuyết tật vào làm việc. Doanh nghiệp cho rằng nhận người khuyết tật vào làm việc là một gánh nặng ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận. 

2.3.2. Quan điểm của bốn doanh nghiệp

Vấn đề việc làm tại doanh nghiệp

Theo quan điểm của 4 doanh nghiệp cho rằng các vị trí làm việc văn phòng có sử dụng nhiều đến trí óc có thể phù hợp với người khuyết tật. Nhưng doanh nghiệp cũng khẳng định các vị trí làm việc có sử dụng nhiều đến sức lực và cơ bắp doanh nghiệp khó tiếp nhận. Doanh nghiệp khó nhận người khuyết tật vì các nguyên nhân chính sau: 

· Lo ngại năng suất lao động người khuyết tật thấp. 

· Chất lượng sản phẩm làm ra không đạt yêu cầu.

· Tai nạn lao động dễ xảy ra do người khuyết tật sức khỏe có phần bị hạn chế.

Hai doanh nghiệp không có người khuyết tật làm việc

Nguyên nhân chính chưa nhận người khuyết tật làm việc:

· Chưa có người đến xin việc. 

· Mục tiêu doanh nghiệp đặt ra là lợi nhuận nếu nhận người khuyết tật khó có thể đạt được mục tiêu đề ra. Do người khuyết tật có năng suất làm việc thấp.

Các chính sách pháp luật về người khuyết tật đa số doanh nghiệp không biết đến vì:

· Không có người đến tuyên truyền.

· Chưa có ý định sẽ nhận người khuyết tật vào làm việc nên không chú ý đến pháp luật.

Hai doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc 

Người khuyết tật khi đã làm việc thì rất chăm chỉ, yêu nghề và có trách nhiệm. Nếu doanh nghiệp tạo việc làm và chỗ ở ổn định thì họ sẽ gắn bó với công việc hơn người bình thường. Vì đối với họ để có được việc làm ổn định không phải là chuyện dễ.

Quan điểm của một giám đốc nhận định nếu nhà nước cho họ cần câu (dạy nghề miễn phí) thì phải cho họ mồi để câu cá (chỗ ở). Doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào làm việc là một gánh nặng, đôi lúc phải bù lương nếu không đạt được mức lương tối thiểu. Nếu doanh nghiệp phải tạo thêm chỗ ở cho người khuyết tật thì đó là một gánh nặng thật sự, doanh nghiệp khó đảm trách và gánh vác nổi.

Các doanh nghiệp này có biết các chính sách pháp luật của Nhà nước về người khuyết tật nhưng theo họ để có được sự hỗ trợ thì rất khó khăn. 

Tóm lại

Người khuyết tật là người mà khả năng lao động bị suy giảm từ 21% trở lên do tàn tật, được Hội đồng Giám định Y khoa xác nhận. Có 6 dạng khuyết tật là khuyết tật thị giác, khuyết tật vận động, khuyết tật thính giác, mất khả năng học tập bị bệnh tâm thần, động kinh, hành vi xa lạ (rối loạn tinh thần). 

Hành lang pháp lý dành cho người khuyết tật được ban hành như qui định 81/CP và thông tư liên tịch 16/LĐTBXH-TT…Các chính sách này ban hành nhằm mục đích khuyến khích các doanh nghiệp nhận người khuyết tật vào học nghề và làm việc. Các chính sách này đã được mang ra thảo luận rộng rãi trong các buổi tọa đàm. 

Qua kết quả điều tra khởi đầu đã tìm ra nhiều nguyên nhân tại sao: Chính sách ban hành đầy đủ nhưng doanh nghiệp nhận người khuyết tật làm việc vẫn rất thấp, cả nước chỉ có 6 tỉnh thành lập quỹ việc làm dành cho người khuyết tật, doanh nghiệp lo ngại nhận người khuyết tật vào làm việc. Nguyên nhân chính của vấn đề này là do các cơ quan hữu quan chưa thường xuyên giám sát, chưa được sự quan tâm đúng mức đến các chính sách pháp luật.

Qua nghiên cứu sơ bộ cho biết:

· Các doanh nghiệp còn lo ngại về năng suất, chất lượng sản phẩm do người khuyết tật làm ra. Doanh nghiệp đắn đo điều này sẽ ảnh hưởng doanh thu, lợi nhuận, có nghĩa là sẽ làm giảm sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác.

· Nguyên nhân chính doanh nghiệp chưa nhận người khuyết tật vào làm việc là do chưa có người đến xin việc, doanh nghiệp sợ ảnh hưởng đến mục tiêu đề ra. 

· Doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc đánh giá: nếu người khuyết tật đã làm việc thì rất yêu nghề, chăm chỉ, gắn bó với công việc. 

· Sự quan tâm về chính sách pháp luật của doanh nghiệp có nhận và không nhận người khuyết tật vào làm việc là khác nhau: các doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc thì có biết và ít quan tâm đến chính sách, các doanh nghiệp không có nhận người khuyết tật vào làm việc thì không biết cũng không quan tâm đến chính sách.

Chương 3

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ  

 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

Chương 2 đã trình bày các dữ liệu thứ cấp đã thu thập về các chính sách, người khuyết tật, những ý kiến đóng góp giúp cho người khuyết tật có được sự quan tâm nhiều hơn trong xã hội, tổng kết tình hình lao động và doanh nghiệp trong tỉnh. Cuối cùng, đưa ra kết quả nghiên cứu sơ bộ về các doanh nghiệp. 

Nội dung chương 2 kết hợp với cơ sở lý thuyết về thái độ và tuyển dụng là những yếu tố cần thiết để hình thành mô hình nghiên cứu. Chương này tập trung trình bày một số nội dung quan trọng như sau: (1) khái niệm thái độ, (2) khái niệm tuyển dụng, (3) đề nghị mô hình nghiên cứu. 

3.1.   Cơ sở lý thuyết

Một số vấn đề quan trọng giúp hình thành nên mô hình nghiên cứu như thái độ là gì? Thái độ có bao nhiêu thành phần chính. Tuyển dụng là gì? Để tuyển dụng thì doanh nghiệp cần phải làm những việc gì? Nội dung lý thuyết được trình bày như sau:

3.1.1. Khái niệm thái độ

Thái độ là một bẩm chất của con người được hình thành do tri thức để phản ứng một cách thức thiện cảm hay ác cảm với một vật, sự việc cụ thể. 

Thái độ làm cho con người có thể sẵn sàng thích hoặc không thích một đối tượng nào đó, là sự đánh giá tốt hay xấu của cá thể, cảm thấy gần gũi hay xa lánh. Từ đó, con người có những phương hướng hành động khác nhau có thể có.

Có nhiều mô hình về thái độ. Tuy nhiên ba thành phần của thái độ được đông đảo nhà nghiên cứu chấp nhận là thành phần nhận biết, thành phần cảm xúc và thành phần xu hướng hành vi.

Hình 3.1: Mô hình ba thành phần của thái độ

Nguồn: Schiffman & Kanuk (2000), trang 203.

· Nhận biết (nhận thức): nói lên sự nhận biết kiến thức của con người về một đối tượng nào đó. Nhận biết thể hiện ở dạng niềm tin. 

· Cảm xúc: thể hiện ở dạng đánh giá, thể hiện cảm nghĩ về một đối tượng ở dạng tốt hay xấu, thân thiện hay ác cảm. 

· Xu hướng hành vi: nói lên xu hướng của chủ thể thực hiện một hành động đối với đối tượng theo hướng đã nhận thức trước đó. 

Thái độ cho phép cá thể xử sự tương đối ổn định đối với những vật giống nhau. Con người không phải giải thích lại từ đầu một điều gì đó và mỗi lần phản ứng theo một cách. Thái độ cho phép tiết kiệm sức lực và trí lực. Chính vì thế mà rất khó thay đổi được chúng. Những thái độ khác nhau của cá thể tạo nên một cấu trúc logic, trong đó sự thay đổi một yếu tố có thể đòi hỏi phải xây dựng lại một loạt các yếu tố khác rất phức tạp.  (trích dẫn theo Philip Kotler, 1999. trang 140.).

Thái độ của doanh nghiệp đối với việc tuyển lao động là người khuyết tật được thể hiện ở mặt tích cực hay tiêu cực, chấp nhận hay không chấp nhận người lao động khuyết tật. Thái độ của doanh nghiệp cũng có thể là trạng thái nội tâm đã được hình thành từ trước chịu ảnh hưởng của xã hội, tâm lý của bản thân… 

Thái độ của doanh nghiệp đối với người khuyết tật tùy thuộc vào điều mà doanh nghiệp biết về đối tượng này như: các loại hình khuyết tật (nhận thức), tình cảm của doanh nghiệp đối với người khuyết tật (cảm xúc) và những ý định của doanh nghiệp đối với các đối tượng này (xu hướng hành vi). Điều này cho thấy thái độ quyết định một hành động cụ thể. 

3.1.2. Tuyển dụng

Tuyển dụng là quá trình tìm kiếm và lựa chọn đúng người để thỏa mãn các nhu cần lao động và bổ sung cho lực lượng lao động hiện có. Mục tiêu của quá trình tuyển dụng là tuyển được nhân viên mới có kiến thức, kỹ năng, năng lực và động cơ phù hợp với các đòi hỏi của công việc và mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp.

Tuyển dụng lao động thông qua 2 bước là: Tuyển mộ và Tuyển chọn.

· Tuyển mộ là quá trình thu hút các ứng viên (người xin việc) từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong doanh nghiệp, về phía tổ chức để các nhà tuyển dụng lựa chọn và sàng lọc những người có đủ điều kiện vào làm việc tại một vị trí nào đó trong tổ chức. 

· Tuyển chọn là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau, dựa vào các yêu cầu của công việc, để tìm được những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong số những người đã thu hút qua tuyển mộ. Cơ sở của việc tuyển chọn là dựa vào yêu cầu của các công việc thể hiện trong các tài liệu: Bản mô tả công việc, Bản yêu cầu đối với người thực hiện công việc.

Quá trình tuyển chọn là khâu quan trọng nhằm giúp cho doanh nghiệp đưa ra quyết định tuyển dụng một cách đúng đắn nhất. Để quyết định tuyển dụng hay không? Yêu cầu của doanh nghiệp là gì trong tuyển dụng? Hãy xem qui trình quyết định tuyển dụng của một doanh nghiệp như sau:


Hình 3.2. Quá trình quyết định tuyển dụng của doanh nghiệp

Trong đó: 

· Nhu cầu nhân lực là số lượng và cơ cấu nhân lực cần thiết để hoàn thành số lượng sản phẩm, dịch vụ hoặc khối lượng công việc của tổ chức trong một thời kỳ nhất định.

· Năng lực là những kiến thức, kỹ năng, thái độ tồn tại trong một con người, nó dẫn tới một hành vi đáp ứng được những yêu cầu của công việc trong điều kiện và môi trường cụ thể.

· Năng lực chủ yếu mang tính quyết định đến sự thành công. Nếu năng lực chủ yếu không có hoặc thấp hơn so với năng lực yêu cầu thì không thể hoàn thành tốt công việc. 

· Phẩm chất là những giá trị và tính chất trong một con người.

Bước đầu tiên của quyết định tuyển dụng là tuyển mộ lao động từ nhiều nguồn khác nhau, chọn ra ứng viên sáng giá để lọt vào vòng tuyển chọn. Doanh nghiệp sẽ lập kế hoạch tuyển chọn và suy xét những yếu tố về nhu cầu lao động tại doanh nghiệp thiếu hụt bao nhiêu, thiếu hụt ở vị trí nào, chọn người lao động có trình độ hay tay nghề ra sao, và cuối cùng là xét đến phẩm chất của người lao động. Sau khi cân nhắc và suy xét kỹ lưỡng thì doanh nghiệp sẽ ra quyết định nên tuyển dụng người lao động như thế nào phù hợp nhất đối với nhu cầu lao động tại doanh nghiệp.

3.2.   Mô hình nghiên cứu

Như phần trên đã trình bày thái độ gồm có 3 thành phần là nhận thức, xu hướng hành vi và tình cảm, trong đề tài nghiên cứu này chỉ đi tìm hiểu 2 thành phần đó là nhận thức và xu hướng hành vi. Mô hình nghiên cứu được thiết lập như sau:


Hình 3.3. Mô hình nghiên cứu.

Thái độ của doanh nghiệp đối với người khuyết tật được xác định qua việc nhận thức của doanh nghiệp về khả năng lao động, phẩm chất, vấn đề tạo việc làm bình đẳng… cho người khuyết tật. Từ nhận thức đó doanh nghiệp có xu hướng hành vi như thế nào đối với việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật, cũng như các chế độ và những kế hoạch của doanh nghiệp dành cho người lao động khuyết tật.

Mặc khác, để đánh giá thái độ của doanh nghiệp cần tìm hiểu nhận thức của doanh nghiệp như thế nào về chính sách pháp luật của nhà nước, các chính sách trên có ảnh hưởng gì đến hành vi của doanh nghiệp đối với việc tuyển dụng lao động khuyết tật. Từ đó có cái nhìn khái quát hơn về thái độ của doanh nghiệp đối với vấn đề tuyển dụng lao động khuyết tật.

Tóm lại

Thái độ là một bẩm chất của con người được hình thành do tri thức để phản ứng một cách thức thiện cảm hay ác cảm với một vật, sự việc cụ thể. Thái độ có 3 thành phần cơ bản đó là nhận thức, tình cảm và xu hướng hành vi. Thái độ của doanh nghiệp đối với việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật được thể hiện ở mặt tích cực hay tiêu cực, chấp nhận hay không chấp nhận người lao động khuyết tật. Nhìn chung việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật hay không phụ thuộc vào thái độ của các doanh nghiệp.
Chương 4

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Chương 3 đã trình bày một số lý thuyết quan trọng hỗ trợ cho đề tài nghiên cứu như thái độ là gì? Tuyển dụng là gì? Để tuyển dụng lao động thì doanh nghiệp yêu cầu những gì? Từ cơ sở lý thuyết trên kết hợp một số điều tra khởi đầu và kết quả nghiên cứu sơ bộ thu thập ở chương 2 là những cơ sở quan trọng để thiết lập mô hình nghiên cứu. Để kiểm định mô hình nghiên cứu, chương này trình bày cách chọn lựa phương pháp nghiên cứu thích hợp nhất để thu thập dữ liệu và đề ra qui trình nghiên cứu, với các nội dung cụ thể sau: (1) thiết kế nghiên cứu: thu thập dữ liệu thứ cấp, thiết kế nghiên cứu sơ bộ, nghiên cứu chính thức, (2) qui trình nghiên cứu, (3) cấu trúc bảng câu hỏi phỏng vấn, (4) mẫu.

4.1. Thiết kế nghiên cứu

Trước khi tiến hành nghiên cứu chính thức thì các dữ liệu thứ cấp về chính sách, người khuyết tật, các doanh nghiệp tỉnh An Giang và kết quả nghiên cứu sơ bộ đã được thu thập được trình bày ở chương 2. Phần này sẽ trình bày qui trình thu thập các dữ liệu trên.

Nghiên cứu được tiến hành theo 3 bước:

Bảng 4.1. Tiến độ nghiên cứu.

	Bước
	Dạng nghiên cứu
	  Dữ liệu
	Kỹ thuật

	1.

2.

3.
	Điều tra khởi đầu

Nghiên cứu sơ bộ

Nghiên cứu định tính 
	Thứ cấp

Sơ cấp
	Trực tiếp đến các Sở, Hội bảo trợ.

Tìm kiếm trên các bài báo.

Phỏng vấn phi cấu trúc. 

Phỏng vấn cấu trúc bằng bảng câu hỏi phỏng vấn sâu. 


Phỏng vấn phi cấu trúc (Unstructured Interview) là không hoạch định sẵn trình tự câu hỏi cho người trả lời. Cuộc phỏng vấn thực chất là việc đưa vấn đề lên “mặt bàn” trao đổi nhằm tìm ra các biến quan trọng để tìm hiểu sâu hơn về sau.

Phỏng vấn cấu trúc (Structured Interview) các câu hỏi là như nhau cho mọi đối tượng và tập trung vào các yếu tố được cho là phù hợp với mục tiêu nghiên cứu.

Để có được thông tin phản hồi từ các doanh nghiệp thì phương pháp nghiên cứu định tính là hợp lý nhất bởi các lý do sau:

· Khi phỏng vấn trực tiếp ta có thể sử dụng khả năng quan sát để thu thập thông tin không bằng lời. 

· Tạo sự thân thiện để kéo dài thời gian phỏng vấn để làm rõ các câu hỏi.

· Quan trọng hơn hết là khuyến khích sự hồi đáp từ phía doanh nghiệp có thể thu được dữ liệu phong phú hơn.

Sau đây sẽ trình bày chi tiết hơn về các thức thu thập dữ liệu.

4.1.1. Điều tra khởi đầu

Điều tra khởi đầu là bước đầu tiên của nghiên cứu để thu thập dữ liệu thứ cấp. Những thông tin về người khuyết tật, các chính sách, doanh nghiệp và tình hình lao động trong tỉnh An Giang được tổng hợp, ghi nhận làm cơ sở thiết lập mô hình nghiên cứu. 

Bảng 4.2. Dữ liệu thứ cấp cần thu thập

	Dữ liệu 
	Nội dung

	Chính sách pháp luật liên quan đến người khuyết tật
	· Những qui định dành cho người khuyết tật

· Những qui định dành cho doanh nghiệp

· Tìm hiểu các báo cáo về vấn đề chính sách và việc làm dành cho người khuyết tật

· Quan điểm của doanh nghiệp về chính sách

	Doanh nghiệp 
	· Số lượng doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh

· Số người trong độ tuổi lao động

· Doanh nghiệp nào có nhận người khuyết tật vào làm việc

· Quan điểm doanh nghiệp 

	Người khuyết tật
	· Số lao động khuyết tật hiện nay

· Tỷ lệ người khuyết tật trong tỉnh An Giang 

· Tình hình người khuyết tật có việc làm hiện nay

· Quan điểm của doanh nghiệp về việc làm dành cho người khuyết tật


Những thông tin về dữ liệu thứ cấp đã được trình bày chi tiết ở chương 2.

Nguồn cung cấp thông tin: Sở kế hoạch - Đầu tư, Sở lao động - Thương binh Xã hội, Chi cục Thống kê, Hội bảo trợ Người tàn tật - Trẻ mồ côi Tỉnh An Giang, Trường Đại học An Giang, Một số trang website.

Cách thu thập: thu thập từ các báo cáo, bảng thống kê, các bài báo…

4.1.2. Nghiên cứu sơ bộ 

Nghiên cứu sơ bộ là bước cần thiết trong công đoạn nghiên cứu trước khi thu thập dữ liệu sơ cấp. Nghiên cứu được thực hiện thông qua kỹ thuật thảo luận tay đôi với doanh nghiệp bằng bảng câu hỏi phi cấu trúc và tiến hành phỏng vấn một số cán bộ.

· Có 4 doanh nghiệp được chọn để tiến hành phỏng vấn phi cấu trúc: 2 doanh nghiệp không có người khuyết tật làm việc và 2 doanh nghiệp có người khuyết tật làm việc trong Thành Phố Long Xuyên. 

· Tiếp cận một số cán bộ ở Sở lao động - việc làm và Hội bảo trợ.

Mục đích là thu thập thông tin và những khía cạnh có liên quan đến đề tài nghiên cứu. Nội dung thảo luận được ghi nhận và tổng hợp làm cơ sở để hiệu chỉnh, bổ sung các khái niệm và có thể cả mô hình nghiên cứu. Tiếp theo, bảng câu hỏi cũng được sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh lần cuối.

Như vậy, kết quả cụ thể của bước nghiên cứu sơ bộ là cơ sở để hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và bảng câu hỏi chuẩn bị cho nghiên cứu chính thức.

4.1.3. Nghiên cứu chính thức

Nghiên cứu chính thức là định tính với kỹ thuật thu thập dữ liệu là phỏng vấn sâu qua bảng câu hỏi cấu trúc. Đề tài nghiên cứu mang tính nhạy cảm cao vì vậy doanh nghiệp nào thuận tiện cho việc thu thập dữ liệu sẽ được chọn và cuộc phỏng vấn được tiến hành. Đây là giai đoạn khó khăn và phức tạp nhất trong quá trình thu thập dữ liệu. Cách thức thu thập dữ liệu như sau:

· Gọi điện thoại đến từng doanh nghiệp xin được phỏng vấn, xin cuộc hẹn trước.

· Nếu doanh nghiệp từ chối xin được phỏng vấn trực tiếp qua điện thoại.

· Nếu doanh nghiệp chấp nhận sử dụng bảng câu hỏi phỏng vấn sâu đến trực tiếp các doanh nghiệp để phỏng vấn. 

Những thông tin về dữ liệu sơ cấp cần phải thu thập như sau:

Bảng 4.3. Dữ liệu sơ cấp cần thu thập

	Dữ liệu
	Nội dung

	Tìm hiểu thái độ của doanh nghiệp đối với lao động khuyết tật
	· Cách nhìn và cách nghĩ về người khuyết tật

· Nhận thức về chính sách pháp luật

· Hành vi tuyển dụng người khuyết tật 

· Những yêu cầu đối với lao động khuyết tật

· Mong muốn về chính sách pháp luật


Toàn bộ dữ liệu hồi đáp sẽ được xử lý với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 13.0 For Windows và Excel 2003. Sau đó, đưa kết quả nghiên cứu, kiến nghị và đề xuất để làm rõ một số vấn đề.

4.2. Qui trình nghiên cứu

Sau khi đã trình bày những nội dung liên quan đến đề tài nghiên cứu như lý do chọn đề tài, các thông tin sơ bộ, cơ sở lý thuyết để thiết lập mô hình nghiên cứu và cách thức lựa chọn các phương pháp nghiên cứu hợp lý. Sau đây, sẽ đưa ra qui trình để tiến hành nghiên cứu giúp khái quát tiến trình nghiên cứu của đề tài:


Hình 4.1. Qui trình nghiên cứu

4.3. Cấu trúc bảng câu hỏi phỏng vấn

Qua việc tìm hiểu thông tin sơ bộ về người khuyết tật, các cán bộ, phỏng vấn một số doanh nghiệp đã chỉnh sửa một số câu hỏi. Đây là thông tin cơ bản về những câu hỏi được rút ngắn lại, bảng câu hỏi chính thức gồm 15 câu hỏi mở được trình bày chi tiết ở phần phụ lục.

Bảng 4.4.  Cấu trúc bảng câu hỏi phỏng vấn sâu tóm lược

	Nhận thức của doanh nghiệp đối với người khuyết tật


	· Trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho người lao động khuyết tật.

· Sự khác biệt giữa người lao động khuyết tật với người lao động bình thường.

· Khó khăn trong việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật. 

· Vị trí việc làm có thể phù hợp với người khuyết tật.

· Trở ngại đối với lao động người khuyết tật cho một công việc ở doanh nghiệp.

	Xu hướng hành vi của doanh nghiệp đối với người khuyết tật


	· Tuyển dụng lao động là người khuyết tật cần có phẩm chất như thế nào?

· Loại khuyết tật có thể tuyển dụng.

· Người khuyết tật có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu công việc của doanh nghiệp có tuyển dụng không?

· Chế độ lương dành cho người khuyết tật.

· Ý định hay kế hoạch nhận người khuyết tật vào làm việc thời gian tới.

	Nhận thức của doanh nghiệp đối với chính sách pháp luật

	· Nhà nước qui định ưu đãi cho các doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc và học nghề như: được giảm thuế doanh thu từ công việc dạy nghề hay được vay vốn với lãi suất thấp.

· Nhà nước qui định doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải nhận người khuyết tật vào làm việc với tỷ lệ 2% - 3% (tỷ số giữa số người khuyết tật so với tổng số lao động có mặt bình quân tháng của doanh nghiệp).

· Nếu doanh nghiệp nhận số lao động là người khuyết tật vào làm việc thấp hơn tỷ lệ qui định của Nhà nước thì phải nộp một khoản tiền tương ứng với mức lương tối thiểu chung nhân với số người còn thiếu vào quỹ việc làm dành cho người khuyết tật. 

· Nhà nước dành sự ưu đãi đối với doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc trên tỷ lệ qui định thì khi doanh nghiệp gặp khó khăn hay có một dự án phát triển sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ hoặc vay từ Quỹ việc làm dành cho người khuyết tật. 


4.4. Mẫu

Phương pháp chọn mẫu

Từ danh bạ doanh nghiệp tỉnh An Giang chọn ra 30 doanh nghiệp để tiến hành thu thập số liệu, phương pháp lấy mẫu như sau:

· Lấy mẫu bằng phương pháp thuận tiện được xem là thích hợp vì đây là vấn đề mang tính nhạy cảm cao, liên quan đến vấn đề xã hội, tính nhân đạo và tính chấp hành pháp luật. Doanh nghiệp nào dễ tiếp cận và thuận tiện cho cuộc phỏng vấn sẽ được chọn là đối tượng của mẫu. 

· Có thể lấy mẫu bằng cách phỏng vấn xong nhờ doanh nghiệp giới thiệu cho một vài doanh nghiệp khác, phương pháp này rất thuận lợi cho việc thu thập số liệu. 

Tóm lại.

Nghiên cứu được tiến hành qua 3 bước: điều tra khởi đầu, nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Trong đó, điều tra khởi đầu là bước đầu tiên để thu thập dữ liệu thứ cấp làm cơ sở để tiến hành nghiên cứu sơ bộ. Nghiên cứu sơ bộ là bước cần thiết để sửa đổi, bổ sung các khái niệm và bảng câu hỏi và mô hình nghiên cứu. Nghiên cứu chính thức là giai đoạn nghiên cứu định tính, dữ liệu sơ cấp được thu thập.

Bảng câu hỏi mở gồm 15 câu:

· Bốn câu tìm hiểu thái độ doanh nghiệp đối với chính sách pháp luật.

· Năm câu tìm hiểu nhận thức của doanh nghiệp đối với người lao động khuyết tật.

· Bốn câu tìm hiểu xu hướng hành vi của doanh nghiệp.

· Hai câu tìm hiểu thông tin cơ bản và những ý kiến đóng góp thêm cho đề tài nghiên cứu.

Mẫu được lấy bằng phương pháp thuận tiện xem là thích hợp vì đây là vấn đề mang tính nhạy cảm cao, liên quan đến vấn đề xã hội, tính nhân đạo và tính chấp hành pháp luật. Doanh nghiệp nào dễ tiếp cận và thuận tiện cho cuộc phỏng vấn sẽ được chọn là đối tượng của mẫu. Có 30 doanh nghiệp được chọn để tiến hành phỏng vấn.

Chương 5

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương 4 đã giới thiệu về cách thức để thu thập dữ liệu và phương pháp nghiên cứu định tính, phát họa qui trình nghiên cứu chính thức và phương pháp chọn mẫu hợp lý. 

Chương này trình bày kết quả kiểm nghiệm mô hình nghiên cứu. Nội dung đề tài là tìm hiểu nhận thức của doanh nghiệp về người khuyết tật và chính sách pháp luật. Từ nhận thức của doanh nghiệp về 2 vấn đề trên xem xét có ảnh hưởng đến hành vi của họ hay không, tìm hiểu sự khác biệt giữa nhận thức và hành vi của doanh nghiệp có nhận và doanh nghiệp không nhận người khuyết tật làm việc. Nội dung chính gồm 6 phần: (1) tổng hợp thông tin cơ bản, (2) tìm hiểu nhận thức của doanh nghiệp đối với người khuyết tật, (3) nhận thức của doanh nghiệp về chính sách pháp luật, (4) xu hướng hành vi của doanh nghiệp, (5) nhận thức của doanh nghiệp về người khuyết tật ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp, (6) nhận thức của doanh nghiệp về chính sách ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp.

5.1. Tổng hợp thông tin mẫu

Các vấn đề về thông tin mẫu, đối tượng phỏng vấn, tình hình lao động tại các doanh nghiệp và số lượng doanh nghiệp tiến hành phỏng vấn được tổng hợp như sau:

· Có 5 doanh nghiệp chấp nhận phỏng vấn qua điện thoại, 25 doanh nghiệp chấp nhận phỏng vấn trực tiếp. 

· Tổng số lao động tại 30 doanh nghiệp trên 20.000 lao động.

Trong 30 doanh nghiệp nghiên cứu thì có 7 doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc chiếm tỷ lệ 23% và 23 doanh nghiệp không có nhận người khuyết tật vào làm việc chiếm tỷ lệ là 77%. Phần lớn các doanh nghiệp nghiên cứu nằm trong Thành Phố Long Xuyên.

Sau khi làm sạch, tổng hợp hồi đáp đã thu được các số liệu thống kê theo các biến phân loại trình bày ở bảng dưới. Số lượng hồi đáp mẫu như trên là đủ và đáp ứng được yêu cầu cho phân tích tiếp sau. Thông tin mẫu được trình bày cụ thể trong bảng 5.1:

Bảng 5.1. Thông tin mẫu theo lao động, loại hình doanh nghiệp và theo hình thức phỏng vấn

	TT
	Loại hình
	Lao động
	Trực tiếp
	Điện thoại
	Tổng

tần số

	
	
	
	
	Tần số
	
	%
	Tần số
	%
	

	1

2

3

4

5

6
	Công ty

Doanh nghiệp tư nhân

Ngân hàng

Cơ sở sản xuất

Hợp tác xã

Loại hình khác
	16.214

154

505

24

4.000

24
	
	12

5

3

3

1

1
	
	55

23

14

14

5

5
	1

2

1

1
	20

40

20

20
	13

7

3

4

1

2

	
	
	20.928
	
	25
	
	100
	5
	100
	30


Trong 30 doanh nghiệp được phỏng vấn trực tiếp thì sự hồi đáp từ phía các công ty chiếm tỷ lệ cao nhất 55%, hồi đáp qua điện thoại của doanh nghiệp tư nhân chiếm tỷ lệ cao nhất là 40%. Kết quả trên cho thấy, các công ty dễ tiếp cận hơn các doanh nghiệp tư nhân. Nguyên nhân chủ yếu doanh nghiệp từ chối đến gặp trực tiếp phải tiến hành phỏng vấn qua điện thoại là: 

· Doanh nghiệp không có thời gian do có nhiều công việc phải giải quyết.

· Chuẩn bị đi công tác xa.

Cấu trúc của những đối tượng tiến hành phỏng vấn

Đối tượng phỏng vấn được mở rộng với các chức danh như sau: giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng hoặc phó phòng tổ chức nhân sự. Trong đó, tỷ lệ hồi đáp từ phía giám đốc là cao nhất 54%. 

Hình 5.1. Cấu trúc người phỏng vấn

5.2. Nhận thức của doanh nghiệp đối với người khuyết tật

5.2.1. Tạo bình đẳng trong cơ hội việc làm

Doanh nghiệp có nhận thức gì trong vấn đề tạo việc làm cho người khuyết tật? Trong 3 đối tượng nhà nước, doanh nghiệp, các tổ chức từ thiện thì đối tượng nào có trách nhiệm tạo bình đẳng trong cơ hội việc làm dành cho người khuyết tật? 

Hình 5.2. Trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho người khuyết tật

Doanh nghiệp cho rằng đây là trách nhiệm của Nhà nước chiếm tỷ lệ đến 83%. Kế đến là các doanh nghiệp tự nhận thấy trách nhiệm nên tạo bình đẳng trong cơ hội việc làm cho người khuyết tật chiếm tỷ lệ 70%, sau cùng là các tổ chức từ thiện 63%. Một số quan điểm nhận thấy cả 3 bộ phận trên phải cùng nhau hợp sức, cần có sự nhiệt tình ủng hộ, quan tâm, ưu đãi… để tạo việc làm bình đẳng cho người khuyết tật. Có nhiều ý kiến đưa ra để chứng minh trách nhiệm lớn nhất thuộc về Nhà nước.
Nhà nước

Nhà nước là cơ quan quản lý xã hội, có liên quan đến lợi ích của các tầng lớp, chi phối mọi mặt của đời sống xã hội. Nhà nước có nhiều điều kiện để tạo công ăn việc làm cho người khuyết tật như có nguồn quỹ lớn, có đủ quyền lực để áp đặt, cưỡng chế, thuyết phục và tuyên truyền rộng rãi đến mọi thành phần trong xã hội.

Nhà nước cần phải đóng vai trò là gương mẫu, tiên phong đi đầu trong vấn đề tuyển dụng lao động khuyết tật. Nếu doanh nghiệp nhà nước thông thoáng hơn trong tuyển dụng thì sẽ tạo cầu nối cho các doanh nghiệp bên ngoài suy xét lại vấn đề tạo bình đẳng trong cơ hội việc làm cho người khuyết tật.

Một số ngành nghề thuộc doanh nghiệp Nhà nước qui định không tuyển dụng lao động là người dị hình dị dạng như ngân hàng, đài truyền hình... Doanh nghiệp nhà nước đã không chấp nhận tuyển dụng vì thế khó thuyết phục các doanh nghiệp khác trong xã hội chấp nhận. 

Doanh nghiệp

70% doanh nghiệp nhận trách nhiệm tạo bình đẳng trong cơ hội việc làm cho người khuyết tật vì:

· Doanh nghiệp là nơi thu hút được nhiều lao động nhất, cũng là nơi có khả năng cung cấp nhiều đầu việc cho người khuyết tật. Vấn đề tạo việc làm bình đẳng cho nguồn lao động này là điều có thể thực hiện được. 

· Doanh nghiệp có môi trường làm việc năng động, cạnh tranh tạo điều kiện để người khuyết tật có thể hòa nhập với cộng đồng, có khả năng tiếp xúc giao lưu với người không khuyết tật, để họ tự tin, chủ động trong công việc.

Những ý kiến ngược lại của doanh nghiệp là không nên áp đặt trách nhiệm tạo việc làm cho người khuyết tật  bởi các lý do:

· Sự cạnh tranh giữa các doanh nghiêp diễn ra hết sức gay gắt, việc thu nhận người khuyết tật tạo gánh nặng cho doanh nghiệp trong vấn đề cạnh tranh.

· Chi phí đào tạo người khuyết tật cao hơn người bình thường sẽ ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp.

· Doanh nghiệp chưa có cơ sở vật chất, trang thiết bị để người khuyết tật có thể làm việc.

· Doanh nghiệp chưa có kinh nghiệm trong việc quản lý người lao động khuyết tật.

Vì những nguyên nhân trên doanh nghiệp không thể nhận người khuyết tật vào làm việc. Theo doanh nghiệp trách nhiệm này trước hết phải là của Nhà nước và các tổ chức từ thiện. Họ khởi sướng và dẫn dắt các doanh nghiệp sẽ đạt kết quả tốt hơn.

Các tổ chức từ thiện 

Có một số ý kiến cho rằng các tổ chức này nên có trách nhiệm nhưng có một số khác cho rằng không bởi vì:

Các tổ chức từ thiện chuyên hoạt động vì xã hội có kinh nghiệm trong vấn đề dạy nghề, đào tạo và các hoạt động khác, nắm rõ nhu cầu, nguyện vọng, tâm lý của người khuyết tật vì vậy vấn đề tạo việc làm cho người khuyết tật sẽ làm tốt hơn doanh nghiệp. Quan điểm này chiếm tỷ lệ 63%.

Các ý kiến ngược lại nhận thấy, đại bộ phận trong tổ chức này làm từ thiện trên tinh thần tự nguyện là chính. Nếu áp đặt trách nhiệm và công việc này cho họ là không hợp lý và không đúng nghĩa với hành động từ thiện và tự nguyện của tổ chức.

Một số quan điểm cùng hợp tác: 

Các tổ chức từ thiện có trách nhiệm mở lớp dạy nghề và đào tạo người khuyết tật có kiến thức, kinh nghiệm và tay nghề. Nhưng hết khóa đào tạo người khuyết tật sẽ làm việc ở đâu? Nơi nào sẽ tiếp nhận họ? Vì vậy, Nhà nước cần phải đứng ra chịu trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho số lao động này. Nhà nước phải có các hành động cụ thể như: tuyên truyền luật, thành lập ban vận động tư vấn các doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật. Bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước và tổ chức từ thiện thì sự hợp tác chặt chẽ từ phía doanh nghiệp là rất cần thiết. Vì doanh nghiệp là điểm đến, là nơi có khả năng cao nhất trong vấn đề tạo việc làm bình đẳng cho người khuyết tật.

Một quan điểm mới cho rằng, nước ta còn nghèo đa số người khuyết tật không được đến trường, không có trình độ nên khó tìm được việc làm ổn định. Ngoài 3 đối tượng kể trên thì nhà trường cũng phải có một phần trách nhiệm trong vấn đề tạo việc làm và tạo sự bình đẳng trong xã hội. Nhà nước cố gắng tạo điều kiện để các trường bình thường trên khắp cả nước không riêng ở An Giang trở thành trường có thể dạy học cho người khuyết tật. Nhà nước phối hợp với nhà trường thiết lập mọi điều kiện cho người khuyết tật đến trường như người bình thường, được hòa nhập từ nhỏ, có điều kiện tiếp xúc môi trường bên ngoài, giúp họ tự tin và tự vươn lên trong cuộc sống. Những hành động của Nhà nước và nhà trường là công việc mấu chốt của vấn đề tạo bình đẳng nhất trong xã hội. 

5.2.2. Quan điểm doanh nghiệp về người hưởng lợi đối với hành động tạo bình đẳng trong cơ hội việc làm

Doanh nghiệp nhận thức như thế nào về lợi ích trong hành động tạo việc làm bình đẳng cho người khuyết tật? Theo doanh nghiệp lợi ích lớn nhất thuộc về đối tượng nào trong 4 đối tượng sau: doanh nghiệp, người khuyết tật, xã hội, nhà nước.

Hình 5.3. Lợi ích về bình đẳng trong cơ hội việc làm

Người khuyết tật

Cả 30 doanh nghiệp cho rằng việc làm này chính là đem lại lợi ích lớn nhất cho người khuyết tật vì vừa tạo được công ăn việc làm, vừa giúp người khuyết tật tự nuôi sống bản thân, không phụ thuộc vào gia đình và xã hội. 

Xã hội, Nhà nước

Có 60% đến 63% doanh nghiệp đồng ý việc làm này mang lại lợi ích cho cả Nhà nước và xã hội vì: khi người khuyết tật có việc bình đẳng trong xã hội có thể tự nuôi sống bản thân không còn chịu sự trợ cấp, làm giảm gánh nặng cho xã hội và nhà nước, làm cho bộ mặt xã hội được cải thiện hơn. Một xã hội trong đó người khuyết tật được bình đẳng về cơ hội việc làm.

Doanh nghiệp

Có 27% doanh nghiệp cho rằng người khuyết tật có thể mang lại lợi ích cho họ. Họ khẳng định nếu tạo việc làm phù hợp với những khiếm khuyết của người khuyết tật thì người khuyết tật có thể làm việc như người lao động bình thường. 

Tuy nhiên, đa số doanh nghiệp có quan điểm ngược lại nhận thấy hành động trên chẳng mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp. Người khuyết tật làm việc có thể không như người bình thường sẽ tạo thêm nhiều gánh nặng cho doanh nghiệp, điều này có nghĩa là sẽ làm ảnh hưởng đến sức cạnh tranh, làm giảm doanh thu và lợi nhuận.

5.2.3. So sánh sự khác biệt giữa người lao động khuyết tật và người lao động không khuyết tật

Với nhiều quan điểm khác nhau từ phía doanh nghiệp so sánh sự khác biệt giữa người lao động khuyết tật và người lao động không khuyết tật như sau.

Hình 5.4. So sánh sự khác biệt

Doanh nghiệp so sánh sự khác biệt lớn nhất là về mặt thể lực chiếm tỷ lệ khá cao đến 60%, tiếp đến là hình thể và cá tính chiếm tỷ lệ bằng nhau 23%, cuối cùng là khác nhau về mặt trí lực 7%. Nhưng điều ngạc nhiên là có 10% ý kiến cho rằng không có sự khác biệt giữa người lao động khuyết tật và người lao động bình thường. Có đến 20% doanh nghiệp nhận thấy không biết khác biệt ở điểm nào. Thật sự, để doanh nghiệp trả lời một câu hỏi so sánh không phải dễ nhưng họ cũng đã đưa ra những ý kiến riêng như sau:

Bảng 5.2. So sánh sự khác biệt giữa người lao động khuyết tật và người lao động không khuyết tật

	TT
	Tiêu chí
	Người khuyết tật
	Người bình thường

	1
	Thể lực

60%
	· Năng suất làm việc kém hơn từ 30% -40%.

· Sự di chuyển khó khăn.

· Thao tác làm việc chậm chạp, vận dụng sức nhiều.

· Sự nhạy bén, linh hoạt kém hơn.
	Sức khỏe tốt, năng lực làm việc đảm bảo cho nhu cầu công việc.

	2
	Hình thể

23%
	· Các loại khuyết tật về hình thể dễ nhận biết.

· Nếu người khuyết tật có thể làm việc tốt thì hình thể không khác biệt so với lao động bình thường.
	Người bình thường có khuyết điểm nhưng không có khuyết tật, không bị những khiếm khuyết ảnh hưởng đến công việc.

	3
	Cá tính

23%
	· Tâm lý: tự ti, mặc cảm, tự ái ảnh hưởng rất lớn đến đặc tính công việc. 

Ví dụ: tính dễ mặc cảm doanh nghiệp khó yêu cầu công việc để họ làm.

· Người khuyết tật bao giờ cũng chăm chỉ, chịu khó, cố gắng, gắn bó với công việc hơn.
	· Người bình thường cũng có những tâm lý đó. Nhưng chỉ tồn tại nhất thời không ảnh hưởng đến công việc.

· Thích phiêu lưu thay đổi, không gắn bó với công việc như người khuyết tật.

	4
	Không khác biệt

10%
	Tạo công việc phù hợp thì không có sự khác biệt.



	5
	Trí lực

7%
	· Trí lực bị giảm nặng: loại khuyết tật tâm thần, động kinh, rối loại tinh thần. 

· Trí lực bị giảm: các dạng khuyết tật còn lại trí lực cũng như người bình thường nhưng một số do tâm lý nên sống khép mình, ít hoạt bát, ảnh hưởng đến trí lực.

· Trí lực có thể hơn người bình thường: vì suốt đời phải luôn đấu tranh và tự phấn đấu vì cuộc sống. 
	Người bình thường không bị khuyết tật ảnh hưởng đến tâm lý, không ảnh hưởng đến trí lực.



	6
	Không biết

20%
	Chưa nhận người khuyết tật làm việc nên không biết có sự khác biệt giữa 2 đối tượng này.


5.2.4. Đánh giá về công việc dành cho người khuyết tật

Việc làm phù hợp với người khuyết tật

Người khuyết tật có thể làm được nhiều việc như người bình thường tuy có sự khác biệt về hình thể, thể lực, cá tính và trí lực. Nếu doanh nghiệp cố gắng tạo môi trường hòa nhập, sắp xếp những công việc phù hợp cho họ thì có một số vị trí sau phù hợp với người khuyết tật.

· Công việc văn phòng sử dụng đến trí óc: kế toán, sử dụng máy vi tính, thủ kho, tư vấn, văn thư, phân tích chiến lược, kiểm kê, việc làm ở bộ phận kỹ thuật, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật, hành chính, thư ký, dịch thuật. Đây là những công việc sử dụng nhiều đến trí óc nhưng ít di chuyển không ảnh hưởng nhiều trong quá trình giải quyết công việc. 

· Công việc có sử dụng nhiều đến sức lực và cơ bắp như: hàn, lắp ráp xe, phù hợp với nghề thủ công mỹ nghệ lao động bằng tay cần sự khéo léo, may, cắt xén quần áo, cắt chỉ, dán thủ công, dán nhãn, quét keo. Đây là những công việc đơn giản có sử dụng đến cơ bắp nhưng không nhiều người khuyết tật có thể làm được.

Việc làm không phù hợp với người khuyết tật

Những công việc sau doanh nghiệp cho là không phù hợp:

· Những công việc nặng sử dụng nhiều đến sức lực và cơ bắp như: vác đồ, bán hàng, chuyển hàng, lao động ở môi trường nước, môi trường sản xuất thủy sản. 

· Các công việc ngoại giao như: tiếp thị, tiếp khách, giao dịch viên.

Doanh nghiệp nhận thấy đây là những công việc nặng nhọc, khuân vác, đi lại nhiều, môi trường nước trơn, dây chuyền làm việc nhanh, đều đặn, yêu cầu công việc cao dễ gây tai nạn lao động. Doanh nghiệp cho rằng nếu có tai nạn xảy ra sẽ làm mất đi vẻ đẹp, hình tượng. Cũng vì vẻ đẹp và hình tượng nên các công việc ngoại giao cũng không phù hợp vì không mang lại niềm tin cho khách hàng. 

5.2.5. Những khó khăn của doanh nghiệp có nhận người khuyết tật làm việc

Đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người khuyết tật

· Không được hỗ trợ theo qui định. 

· Thiếu vốn kinh doanh nhưng vẫn không được vay với lãi suất ưu đãi như chính sách qui định. Doanh nghiệp đưa ra những lý do bị từ chối cho vay là cơ sở sản xuất này dành riêng cho người khuyết tật làm việc từ thiện là chính vì vậy không có khả năng hoàn trả được khoản nợ vay.

· Sản phẩm làm ra khó tìm được nơi tiêu thụ.

· Phải bù lương hàng tháng nếu như người khuyết tật làm ra sản phẩm không đạt với mức lương tối thiểu doanh nghiệp qui định.

Đối với các doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc

· Việc đi lại của người khuyết tật rất khó khăn do nhiều loại khuyết tật khác nhau, có trường hợp phải ngồi xe lăn, nhà xa nên phải bố trí chỗ ở tại doanh nghiệp vì thế không đủ chỗ ở cho họ.

· Không có khả năng hoặc chưa xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị môi trường làm việc thích hợp cho người khuyết tật làm việc.

Một số doanh nghiệp cho rằng mọi khoản chi phí của người khuyết tật doanh nghiệp tự lo không cần sự hỗ trợ của Nhà nước, trên tinh thần tự nguyện và từ thiện là chính. Vì Nhà nước ưu đãi không nhiều, phải tốn thời gian và công sức để làm hồ sơ thủ tục pháp lý lôi thôi và rườm rà.

5.2.6. Những khó khăn trong vấn đề tuyển dụng lao động khuyết tật

Những yêu cầu về tuyển dụng tại doanh nghiệp. 

· Yêu cầu trình độ chuyên môn của người khuyết tật.

· Yêu cầu về năng lực làm việc.

· Ngoại hình (tùy doanh nghiệp). 

· Phẩm chất.

Hiện nay, người khuyết tật có việc làm ổn định rất thấp, có phải những yêu cầu tuyển dụng doanh nghiệp đưa ra quá gắt gao? Doanh nghiệp không muốn nhận người khuyết tật vào làm việc? Bản thân người khuyết tật không đáp ứng được những yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp? Hay doanh nghiệp có khó khăn gì trong tuyển dụng người khuyết tật? 

Hình 5.5. Khó khăn trong tuyển dụng

Kết quả cho thấy 50% doanh nghiệp chưa nghĩ tới hoặc không có nhu cầu về nguồn nhân lực này nên không cảm thấy có khó khăn gì trong việc tuyển dụng lao động khuyết tật.

Nhưng có 27% doanh nghiệp chưa nhận người khuyết tật vào làm việc gặp khó khăn trong tuyển dụng bởi các nguyên nhân: 

· Chưa có người khuyết tật đến xin việc.

· Có nhu cầu nhưng không biết tìm nguồn lao động này ở đâu.

· Chưa tạo được cơ sở vật chất thích hợp để người khuyết tật có thể làm việc.

Đối với doanh nghiệp đã nhận người khuyết tật làm việc không thể tiếp tục tuyển dụng thêm chiếm tỷ lệ 23% vì: 

· Không có chỗ ở dành cho người khuyết tật.

· Thiếu vốn kinh doanh nhưng vẫn không được trợ cấp.

· Đầu ra sản phẩm gặp khó khăn, sản phẩm không tiêu thụ được không có vốn kinh doanh.

Nhìn chung, có đến 50% doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng người khuyết tật chứ không phải người khuyết tật không thể đáp ứng các yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp. Nếu như tuyển dụng người khuyết tật mà doanh nghiệp đặt ra yêu cầu ngoại hình thì quá gắt gao. Các yêu cầu về trình độ chuyên môn, năng suất làm việc, phẩm chất người khuyết tật đều có khả năng đáp ứng được. 

Nhưng vấn đề cần quan tâm là 27% doanh nghiệp thấy khó khăn là từ trước đến giờ không có người khuyết tật đến xin việc. Nguyên nhân do dâu? Có phải người khuyết tật tự ti mặc cảm chấp nhận số phận không đến xin việc? Có thể, 80% người khuyết tật sống ở nông thôn đa số thuộc gia đình nghèo cần sự hỗ trợ của nhà nước nên không có điều kiện đến trường, không có trình độ, không được đào tạo, không có nghề nghiệp chuyên môn, không có những điều kiện tối thiểu đó thì không thể đi xin việc.

5.2.7. Sự khác biệt về nhận thức giữa doanh nghiệp có nhận và doanh nghiệp không nhận người khuyết tật vào làm việc

Từ kết quả nghiên cứu thấy được sự khác biệt trong nhận thức của doanh nghiệp về người khuyết tật, trình bày qua bảng sau:

Bảng 5.3. Sự khác biệt về nhận thức của doanh nghiệp đối với người khuyết tật 

	Quan điểm khác nhau
	Doanh nghiệp có nhận người khuyết tật làm việc
	Doanh nghiệp chưa nhận người khuyết tật vào làm việc

	Bình đẳng trong cơ hội việc làm
	Cả ba bộ phận Nhà nước, các tổ chức từ thiện cùng phối hợp với doanh nghiệp để tạo việc làm cho người khuyết tật.
	Trách nhiệm này nên thuộc về Nhà nước và các tổ chức từ thiện thì thích hợp hơn vì doanh nghiệp không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

	Lợi ích từ vấn đề tạo việc làm bình đẳng
	Mang lại lợi ích nhiều nhất cho người khuyết tật. Không phải người khuyết tật nào cũng làm việc với năng suất thấp, lợi ích của họ mang lại cho doanh nghiệp đã được chứng minh.
	Lợi ích mang lại cho người khuyết tật. Nhưng mọi thiệt hại thì doanh nghiệp phải chịu vì người khuyết tật là gánh nặng rất lớn.

	So sánh sự khác biệt giữa lao động là người khuyết tật và lao động không khuyết tật
	· Người khuyết tật khác biệt ở mặt trí lực và cá tính.

· Thể lực: kém hơn người bình thường từ 30% - 40% nhưng có thể đáp ứng được công việc.
	· Doanh nghiệp đánh giá sự khác biệt ở mặt hình thể.

· Kém hơn người bình thường, không đáp ứng được công việc.

	Công việc phù hợp
	Người khuyết tật có thể làm việc như những người bình thường nếu tạo môi trường làm việc phù hợp.
	Không có vị trí việc làm nào có thể phù hợp với người khuyết tật. 

	Khó khăn trong tuyển dụng
	Không thể tiếp tục tuyển dụng thêm vì:

· Vấn đề chỗ ở.

· Thiếu vốn kinh doanh không được trợ cấp.

· Đầu ra cho sản phẩm.
	Không tuyển dụng vì:

· Chưa có người đến xin việc.

· Chưa có nhu cầu về nguồn nhân lực này.


Những vấn đề nổi bật trong nhận thức của doanh nghiệp về người khuyết tật

Trong 30 doanh nghiệp phỏng vấn trực tiếp thì có đến 70% doanh nghiệp nhận một phần trách nhiệm về vấn đề tạo bình đẳng trong cơ hội việc làm dành cho người khuyết tật. Nhưng đa số doanh nghiệp cho rằng vấn đề tạo việc làm cho người khuyết tật sẽ làm cho họ có thêm nhiều gánh nặng điều này có nghĩa là làm giảm sự cạnh tranh, giảm doanh thu và lợi nhuận.

Doanh nghiệp nhận thấy lao động là người khuyết tật bao giờ cũng khác với lao động bình thường ở thể lực, người khuyết tật làm việc năng suất kém hơn người bình thường từ 30% - 40%.

Doanh nghiệp khẳng định người khuyết tật có khả năng làm được nhiều việc như người bình thường nếu được bố trí việc làm thích hợp. Họ có thể làm những việc có liên quan đến trí óc, những việc có sử dụng đến cơ bắp. Tuy nhiên, doanh nghiệp nhận thấy có một số công việc không phù hợp với người lao động khuyết tật trong đó có công việc thuộc lĩnh vực ngoại giao.

50% doanh nghiệp không thấy khó khăn gì trong việc tuyển dụng lao động khuyết tật vì không có nhu cầu về nguồn nhân lực này. Nhưng đối với 27% doanh nghiệp khẳng định khó khăn lớn nhất trong tuyển dụng là không có người khuyết tật đến xin việc, có nhu cầu nhưng không biết tìm ở đâu. Số doanh nghiệp còn lại cho rằng không thể tiếp tục nhận người khuyết tật làm việc vì thiếu chỗ ở, đầu ra sản phẩm thấp, không có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Kết quả cũng khá quan trọng là sự khác biệt về nhận thức giữa doanh nghiệp có nhận và không nhận người khuyết tật vào làm việc (xem bảng 5.3) 

5.3. Nhận thức của doanh nghiệp về chính sách pháp luật

5.3.1. Quan điểm về chính sách pháp luật 

Hiểu biết về chính sách

Đa số doanh nghiệp không biết đến các chính sách pháp luật dành cho người khuyết tật bởi nhiều lý do như: 

· Chưa có nhu cầu nhận người khuyết tật làm việc nên chưa quan tâm.

· Chưa có ai gởi các văn bản pháp qui đến doanh nghiệp.

· Chưa có người đến tuyên truyền luật. 

· Chưa nghe ai nói tới những qui định này.

Các doanh nghiệp còn lại có nhận người khuyết tật nên có biết đến các qui định của Nhà nước. Một số doanh nghiệp khác tuy chưa bao giờ nhận người khuyết tật vào làm việc nhưng vẫn biết đến các qui định này. Nhưng điều quan trọng là khi trao đổi tiếp thì doanh nghiệp có thắc mắc và dường như là không biết hoặc không đi sâu vào các qui định. Chẳng hạn một số câu hỏi mà doanh nghiệp thắc mắc như: tỷ lệ Nhà nước qui định doanh nghiệp phải nhận người khuyết tật được tính như thế nào? Khoản tiền nộp phạt qui định ra sao? Nộp ở đâu? Ai sẽ thu khoản tiền này? Ưu đãi được những gì?

Chính sách của các cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người khuyết tật

Theo qui định các cơ sở sản xuất dành riêng cho người khuyết tật khi có dự án dạy nghề, dự án phát triển sản xuất, được vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ việc làm dành cho người khuyết tật của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, từ các nguồn vốn của Nhà nước. Các cơ sở này còn được ưu tiên giao đất hoặc cho thuê đất ở những địa điểm thuận lợi cho việc sản xuất và dạy nghề. Bên cạnh đó còn được miễn các loại thuế theo quy định của Bộ tài chính.

Về chính sách: theo kết quả điều tra cho thấy có 63% doanh nghiệp không biết đến qui định ưu đãi đối với cơ sở sản xuất kinh doanh dành cho người khuyết tật vì lý do đã nêu trên. Có 37% doanh nghiệp trả lời là biết đến qui định này, trong đó có các doanh nghiệp đã nhận người khuyết tật làm việc và một số doanh nghiệp khác nghe nói từ người quen. 

Về sự ưu đãi: doanh nghiệp có đánh giá như thế nào về sự ưu đãi? Những ưu đãi này có được thực hiện hay không? 

· Có tới 90% doanh nghiệp không muốn ưu đãi nào khác ngoài ưu đãi nói trên. Theo doanh nghiệp có ưu đãi nhưng không được thực hiện thì có mong muốn thêm cũng không được gì. Qui định là được ưu đãi nhưng không nhiều còn phải mất thời gian để làm thủ tục.

· Có 10% doanh nghiệp mong muốn được vay với lãi suất ưu đãi để tiếp tục sản xuất, được Nhà nước hỗ trợ trong việc tìm đầu ra cho các sản phẩm, được hỗ trợ đúng theo qui định.

Theo doanh nghiệp chính sách qui định trên mặt pháp lý là như vậy nhưng thực hiện hay không là một việc khác. Nếu Nhà nước đưa ra nhiều qui định mà không làm cho nó có tính hiệu lực cao, dù có quan tâm nhiều cũng không có ý nghĩa, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Chính sách dành cho các doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc.

Theo qui định các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi hình thức sở hữu phải nhận một tỷ lệ lao động là người khuyết tật vào làm việc từ 2% - 3%. Nếu không nhận đủ tỷ lệ qui định thì hàng tháng phải nộp một khoản tiền vào quỹ việc làm dành cho người khuyết tật. Nếu nhận trên tỷ lệ này thì khi sản xuất gặp khó khăn hoặc có dự án phát triển sản xuất sẽ được xét cho vay với lãi suất thấp hoặc sẽ được hỗ trợ từ quỹ việc làm dành cho người khuyết tật. Quan điểm của các doanh nghiệp tổng hợp được như sau:

Có 57% chưa nghe nói đến vì các lý do trên và các nguyên nhân khác là:

· Chưa có ai đi thu khoản tiền nộp phạt mặc dù doanh nghiệp chưa thu nhận người khuyết tật, khoản tiền nộp phạt bao nhiêu.

· Chưa ai yêu cầu hay bắt buộc doanh nghiệp sẽ nhận nguồn lao động này.

· Qui định tỷ lệ buộc doanh nghiệp phải nhận nhưng doanh nghiệp không tuân thủ cũng không bị ảnh hưởng.

43% còn lại có biết đến nhưng tỏ ra không quan tâm tới, họ cho rằng qui định trên mặt pháp lý như vậy nhưng thực chất để nhận được sự hỗ trợ thì rất khó. 

Đa số doanh nghiệp không biết đến cũng không quan tâm nhiều đến chính sách nhưng họ vẫn đánh giá về sự phù hợp của tỷ lệ này như sau:

Hình 5.6. Tỷ lệ phù hợp

Với qui định doanh nghiệp phải nhận người khuyết tật vào làm việc từ 2% - 3% thì các doanh nghiệp lớn cho rằng đây là tỷ lệ phù hợp chiếm tỷ lệ 67% vì 100 lao động thì nhận khoảng 2-3 người khuyết tật, số lao động này là hợp lý. 

Đối với doanh nghiệp nhỏ khoảng 50 lao động trở xuống, có 10% nhận thấy tỷ lệ này không phù hợp hơi cao, tuy càng ít lao động tỷ lệ này càng không đáng kể. Chứng minh của doanh nghiệp về vấn đề này như sau: có 50 lao động thì phải nhận 1 người lao động khuyết tật, 25 người lao động chỉ nhận ½ người khuyết tật chưa đủ một người. Dù vậy, đối với một doanh nghịêp nhỏ tỷ lệ này tuy không đáng kể nhưng khả năng thu nhận người khuyết tật vào làm việc là rất khó.

Có 23% doanh nghiệp nhận thấy tỷ lệ này không phù hợp hơi thấp, phải nâng lên từ 4% - 5% vì: hiện nay người khuyết tật không có việc làm là rất đông, gặp khó khăn trong vấn đề việc làm để tự nuôi sống bản thân, cần được tạo việc làm hơn người bình thường để giảm bớt gánh nặng cho xã hội.

Một số ý kiến khác nhận định tỷ lệ trên phù hợp hay không tùy thuộc vào đặc điểm của từng ngành nghề kinh tế. Đối với các ngành nghề phù hợp với người khuyết tật có thể tuyển dụng với tỷ lệ cao hơn. Đối với các ngành nghề không phù hợp thì Nhà nước đừng nên áp đặt những tỷ lệ này, nó sẽ không hợp lý. 

Nhìn chung, đa số doanh nghiệp cho rằng qui định tỷ lệ như trên là phù hợp, một số lại nhận thấy tỷ lệ này thấp hoặc cao cần được điều chỉnh cao hơn hoặc hạ xuống. Nhưng các doanh nghiệp có thực hiện đúng theo qui định này hay không đó là điều quan trọng cần được quan tâm.

5.3.2. Việc thi hành chính sách và quan điểm của doanh nghiệp

Việc thi hành chính sách  của các doanh nghiệp

Nghị định số 81/CP hướng dẫn thi hành một số điều về lao động là người khuyết tật được ban hành tháng 11 năm 1995. Nhưng đến nay cũng chưa thật sự đã đi vào cuộc sống. Đa số doanh nghiệp không biết hoặc không quan tâm đến các chính sách dành cho người lao động khuyết tật. Thực tế tại các doanh nghiệp đã chứng minh:

· Đa số doanh nghiệp chưa nhận đủ số người lao động khuyết tật theo tỷ lệ nhà nước qui định từ 2% - 3%.

· 100% doanh nghiệp chưa đóng khoản tiền do không nhận đủ số lao động khuyết tật theo qui định vào quỹ việc làm dành cho người khuyết tật.

Quan điểm của doanh nghiệp đối với việc thi hành chính sách của các cơ quan chức năng

Nhà nước không thể đổ lỗi cho các doanh nghiệp vì không nhận đủ số lao động khuyết tật theo qui định với lý do:

· Chưa từng nghe nói đến các qui định.

· Các khoản tiền nộp phạt cũng chưa có người đến thu, chưa biết số tiền đóng góp là bao nhiêu dành cho loại hình doanh nghiệp nào.

Một số doanh nghiệp khẳng định hành lang pháp lý dành cho người khuyết tật tương đối đầy đủ, hợp lý nhưng việc thực hiện và công tác đôn đốc thi hành của các cơ quan chức năng thì không có hiệu quả. Chính sách đặt ra hợp lý nhưng người thi hành không quan tâm sâu sắc làm cho qui định mất đi tính hiệu lực.

Tuy nhiên, có khoảng 2/3 quan điểm trong tổng số 30 doanh nghiệp phỏng vấn mong muốn được tự giác trong việc tuyển dụng hơn là bị áp đặt. Nhà nước nên cho doanh nghiệp thấy được sự quan tâm tới người khuyết tật thông qua các hành động cụ thể như: 

· Vận động, công tác tuyên truyền chính sách pháp luật.

· Qui định cụ thể tuyển dụng vào doanh nghiệp nhà nước và các lĩnh vực công.

· Ưu đãi hợp lý, xác thực. 

Nếu Nhà nước làm được như vậy thì không bắt buộc doanh nghiệp cũng tự nguyện tuyển dụng người khuyết tật, có thể tuyển dụng nhiều hơn qui định nếu nhận thấy người khuyết tật có năng lực đáp ứng tốt nhu cầu công việc.

5.3.3. Sự khác biệt về nhận thức chính sách pháp luật giữa doanh nghiệp có nhận và doanh nghiệp không có nhận người khuyết tật vào làm việc.

Từ kết quả nghiên cứu thấy được sự khác biệt về nhận thức của doanh nghiệp về chính sách pháp luật. Sự khác biệt giữa doanh nghiệp có nhận và không nhận người khuyết tật làm việc được trình bày chi tiết trong bảng sau:

Bảng 5.4. Sự khác biệt về nhận thức

	Quan điểm
	Doanh nghiệp có nhận  người khuyết tật làm việc
	Doanh nghiệp không có người khuyết tật làm việc

	Hiểu biết về chính sách
	100% doanh nghiệp có biết đến các qui định của Nhà nước ban hành.
	Khoảng 80% doanh nghiệp không biết đến các chính sách do Nhà nước ban hành.

	Quan điểm về sự hợp lý của chính sách
	Qui định tỷ lệ nhận người khuyết tật vào làm việc 2% - 3% là thấp, cần phải được nâng cao hơn.
	Qui định phù hợp, một số cho là cao.

	Mong muốn từ ưu đãi của Nhà nước
	· Được hỗ trợ về nơi ở dành cho người khuyết tật.

· Được vay ưu đãi theo qui định.

· Hỗ trợ tìm đầu ra cho sản phẩm.
	Đa số không mong muốn vì chính sách không có tính hiệu lực, ưu đãi thấp. 

	Việc thi hành chính sách
	Các cơ quan, các ngành chức năng thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình. 
	Nhà nước nên là người đi đầu trong việc thi hành đúng chính sách đã qui định.


Những vấn đề nổi bật về nhận thức của doanh nghiệp đối với chính sách pháp luật của Nhà nước

Đa số các doanh nghiệp không biết đến: các chính sách của Nhà nước dành cho người khuyết tật, các chính sách ưu đãi cho doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh có nhận người khuyết tật vào làm việc, cũng như các qui định về nộp phạt nếu không nhận đủ tỷ lệ lao động khuyết tật vào làm việc.

63% doanh nghiệp nhận thấy chính sách qui định rất hợp lý nhưng việc thi hành thì không đạt hiệu quả, 90% không muốn ưu đãi nào khác ngoài ưu đãi trong chính sách qui định. 

Đa số doanh nghiệp không thực thi chính sách đúng qui định, thực tế chứng minh đa số doanh nghiệp chưa nhận người khuyết tật vào làm việc từ 2% - 3%, 100% chưa từng đóng khoản tiền nộp phạt do chưa nhận đủ người khuyết tật theo tỷ lệ. 

Quan điểm chung của các doanh nghiệp là mong muốn Nhà nước phải là người tiên phong đi đầu, làm gương cho các doanh nghiệp, chẳng những trong việc thực hiện các chính sách theo đúng qui định mà còn là người làm gương trong việc tuyển dụng người lao động khuyết tật vào các doanh nghiệp nhà nước và lĩnh vực công. Nếu Nhà nước thực hiện được các vấn đề nêu trên thì không cần áp đặt các doanh nghiệp cũng sẽ tự nguyện tuyển dụng người lao động khuyết tật.

Kết quả cũng khá quan trọng là sự khác biệt về nhận thức chính sách pháp luật giữa doanh nghiệp có nhận và doanh nghiệp không nhận người khuyết tật vào làm việc (xem bảng 5.4). 

5.4. Xu hướng hành vi của doanh nghiệp

Từ việc nhận thức của doanh nghiệp về người khuyết tật và nhận thức về các chính sách pháp luật thì doanh nghiệp có xu hướng hành vi như thế nào? Việc nhận thức này có ảnh hưởng gì đến hành vi tuyển dụng, chế độ lương và một số hành vi khác doanh nghiệp hay không?

5.4.1. Năng lực, phẩm chất, loại khuyết tật ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng của doanh nghiệp


Hình 5.7. Những nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng

Năng lực, phẩm chất, loại khuyết tật có ảnh hưởng đến quyết định tuyển dụng như sau: yêu cầu đầu tiên của doanh nghiệp đối với người lao động khuyết tật là năng lực chiếm tỷ lệ 53%, phẩm chất được xếp thứ nhì chiếm tỷ lệ 47%, nếu như người khuyết tật đáp ứng được hai yêu cầu quan trọng trên thì doanh nghiệp xét đến loại khuyết tật chiếm tỷ lệ 40%. Một số doanh nghiệp không có ý định tuyển dụng người khuyết tật nên không đặt ra yêu cầu về tuyển dụng.

Các yêu cầu của doanh nghiệp về năng lực: trình độ chuyên môn, kiến thức đáp ứng tốt nhu cầu công việc đây là yêu cầu quan trọng nhất đối với một người lao động. Nếu năng lực người khuyết tật đã có thì doanh nghịêp sẽ suy xét thêm phẩm chất và loại khuyết tật nào có thể phù hợp với nhu cầu công việc. 

Các yêu cầu của doanh nghiệp về phẩm chất: người có tâm làm việc, gắn bó với công việc, chăm chỉ, yêu nghề, tự tin, trung thực, sáng tạo, không tự ti mặc cảm, sống hòa đồng. 

Đây là những phẩm chất quan trọng để doanh nghiệp tuyển dụng người lao động khuyết tật. Nhưng vấn đề doanh nghiệp đặc biệt quan tâm là về tâm lý tự ti, mặc cảm, sống khép mình, ít mở rộng quan hệ giao tiếp của người khuyết tật. Doanh nghiệp lo ngại những điều này ít nhiều ảnh hưởng đến hiệu quả và năng suất làm việc, ảnh hưởng đến môi trường làm việc của những người lao động bình thường. Do vậy, đây là yêu cầu thứ 2 được đa số doanh nghiệp yêu cầu người khuyết tật phải tự khắc phục để hòa nhập không làm ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Loại khuyết tật có thể chấp nhận:

Yêu cầu về loại khuyết tật chiếm tỷ lệ 40% đứng thứ 3 về yêu cầu tuyển dụng của một doanh nghiệp. Vì các doanh nghiệp khác nhau có đặc thù công việc khác nhau do vậy yêu cầu về từng dạng khuyết tật cũng khác nhau, cụ thể như sau:

1. Khuyết tật vận động được yêu cầu nhiều nhất, có thể đi lại được, không ngồi xe lăn càng tốt. Có thể làm các việc văn phòng, các việc có liên quan đến cơ bắp phù hợp với mọi loại hình doanh nghiệp.

2. Khuyết tật thị giác (một mắt) hoàn toàn có khả năng làm việc như người bình thường. Khuyết tật thị giác (2 mắt) khó chấp nhận, tuy nhiên có trình độ anh văn tốt có thể bố trí công việc dịch thuật.

3. Khuyết tật thính giác rất ít được chấp nhận vì loại khuyết tật này thường dẫn đến không nói được, muốn giao tiếp phải ra dấu bằng tay người bình thường không học sẽ gặp khó khăn trong giao tiếp. 

4. Khuyết tật nhẹ các loại về thần kinh có giấy khám sức khỏe đủ điều kiện làm việc nhưng rất ít được chấp nhận doanh nghiệp rất ngại tuyển dụng, có thể làm những việc thủ công đơn giản như cắt chỉ, dán nhãn…

Loại khuyết tật không thể nhận: thần kinh nặng, các loại khuyết tật thuộc về trí óc là những người mất năng lực pháp lý và năng lực hành vi.

Người khuyết tật muốn có được việc làm cần phải đáp ứng đủ 3 yêu cầu trên của doanh nghiệp bởi vì:

Hình 5.8. Tuyển dụng người khuyết tật.

· Có đến 73% doanh nghiệp sẵn sàng tuyển dụng người khuyết tật nếu họ đáp ứng được những yêu cầu trên.

· 20% doanh nghiệp trả lời là không thể nhận dù người khuyết tật có đáp ứng đủ các yêu cầu trên. Vì hiện tại doanh nghiệp đang rất khó khăn và điều quan trọng là không có khả năng tạo môi trường làm việc phù hợp cho người khuyết tật, không có chi phí.

· Doanh nghiệp cần phải suy nghĩ lại vì đây là vấn đề khá mới mẽ đối với doanh nghiệp, để nhận một người khuyết tật thì cần phải chuẩn bị nhiều thứ như: cơ sở vật chất, chỗ ở, tìm hiểu thêm về chính sách dành cho người khuyết tật, chưa sẵn sàng cho việc tuyển dụng. Quan điểm này chiếm tỷ lệ 7%.

5.4.2. Chế độ của doanh nghiệp dành cho người khuyết tật

Đa số doanh nghiệp không quan tâm đến các chính sách pháp luật dành cho người khuyết tật. Nhưng đối với doanh nghiệp nếu tuyển dụng người khuyết tật thì chế độ lương sẽ được tính như người lao động bình thường quan điểm này chiếm tỷ lệ 77%.

20% tính lương như những người bình thường nhưng có thể được ưu đãi thêm để khuyến khích người khuyết tật làm việc có tinh thần trách nhiệm.

Có 3% cho rằng không tính lương cho người khuyết tật như người bình thường. Vì khi doanh nghiệp nhận người khuyết tật làm việc đã là gánh nặng rất lớn, nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu nếu sau này làm việc tốt sẽ được suy xét lại.

Hình 5.9. Chế độ lương dành cho người lao động khuyết tật

Nhiều doanh nghiệp đưa ý kiến về chế độ tính lương dành cho người khuyế tật là ngoài tính lương như người lao động bình thường để nhận người khuyết tật vào làm việc doanh nghiệp cần phải tham khảo và nghiên cứu thêm về những qui định, chế độ và các chính sách. Khi đó, doanh nghiệp sẽ lập ra chế độ riêng và ưu đãi riêng dành cho người lao động khuyết tật. 

5.4.3. Những kế hoạch và dự định tuyển dụng lao động là người khuyết tật

Qua nghiên cứu cho thấy 70% doanh nghiệp không có ý định hay kế hoạch nhận người khuyết tật vào làm việc vì nhiều lý do như:

· Chưa có nhu cầu về nguồn nhân lực này.

· Người khuyết tật không đáp ứng được nhu cầu công việc do đặc tính kinh doanh của doanh nghiệp.

· Quan trọng là cơ sở vật chất chưa bố trí phù hợp cho người khuyết tật làm việc.

·  Bao gồm những khó khăn đã nêu ở trên.


Hình 5.10. Kế hoạch tuyển dụng của doanh nghiệp

17% doanh nghiệp có nhu cầu và có ý định sẽ tuyển dụng người khuyết tật vào các vị trí cụ thể như: kế toán, may, thêu, thủ công mỹ nghệ, làm xe lăn xe lắc.

13% chờ phải suy nghĩ lại do đây là vấn đề còn mới đối với doanh nghiệp.

5.4.4. Sự khác biệt về xu hướng hành vi giữa doanh nghiệp có nhận và doanh nghiệp không nhận người khuyết tật vào làm việc

Sự khác biệt về hành vi của doanh nghiệp được trình bày cụ thể trong bảng sau:

Bảng 5.5. Sự khác biệt trong xu hướng hành vi

	Hành vi
	Doanh nghiệp có nhận người khuyết tật làm việc
	Doanh nghiệp chưa nhận người khuyết tật làm việc

	Yếu tố ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng
	Năng lực, phẩm chất, loại khuyết tật, 3 yếu tố này doanh nghiệp xét rất thông thoáng, không yêu cầu cao.
	Yêu cầu trước hết là năng lực, xét đến các loại khuyết tật nhẹ và phẩm chất không qua tự ti mặc cảm ảnh hưởng đến công việc.

	Chế độ
	· Lương tính như người bình thường.

· Ưu đãi thêm, bù lương nếu không đủ lương tối thiểu.
	· Tính lương thử việc, về sau làm việc tốt sẽ được tính như người lao động bình thường.

· Ưu đãi nhưng phải nghiên cứu lại chế độ dành cho người khuyết tật.

	Kế hoạch tuyển dụng
	Tiếp tục nhận nếu:

· Được hỗ trợ đúng qui định.

· Được vay vốn ưu đãi theo qui định.

· Có chỗ ở cho người khuyết tật.
	Đa số không có ý định hay kế hoạch sẽ nhận người khuyết tật vào làm việc.

	Mâu thuẫn
	Không có mâu thuẫn trong hành vi quyết định kế hoạch tuyển dụng và quyết định tuyển dụng.
	Có sự mâu thuẫn trong hành vi (giải thích ở trên).


Những kết quả nổi bật trong hành vi của doanh nghiệp

Để có thể tuyển dụng một người lao động khuyết tật thì những yêu cầu của doanh nghiệp là năng lực, phẩm chất và loại khuyết tật. Nếu người khuyết tật đáp ứng được 3 yêu cầu trên có 73% doanh nghiệp chấp nhận tuyển dụng. Tuy nhiên, trong thời gian tới doanh nghiệp vẫn chưa có nhu cầu về nguồn nhân lực này nên đa số doanh nghiệp không có kế hoạch tuyển dụng. Nhưng nếu tuyển dụng người khuyết tật làm việc thì có 77% doanh nghiệp sẽ tính lương của họ như người lao động bình thường và 20% đặc biệt sẽ được ưu đãi thêm.

5.5. Nhận thức của doanh nghiệp về người khuyết tật có ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp

Qua việc tìm hiểu mối quan hệ giữa nhận thức và hành vi cho thấy những điểm nổi bật như sau: từ nhận thức về trách nhiệm tạo cơ hội việc làm bình đẳng cho người khuyết tật đã có 70% doanh nghiệp nhận thấy trách nhiệm thuộc về mình, 100% doanh nghiệp cho rằng hành động tạo việc làm này mang lại lợi ích thiết thực cho người khuyết tật. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn so sánh sự khác nhau cơ bản về: thể lực, hình thể, cá tính, trí lực giữa người lao động khuyết tật - người lao động không khuyết tật. Qua đó, doanh nghiệp đã đánh giá về những công việc có thể và không thể phù hợp với người lao động khuyết tật. Dẫn đến hành vi là doanh nghiệp hình thành cho mình 3 yếu tố quan trọng để tuyển dụng người lao động khuyết tật là năng lực, phẩm chất và loại khuyết tật. Nếu người khuyết tật đáp ứng được 3 yêu cầu trên thì có 73% doanh nghiệp chấp nhận tuyển dụng và tính lương cho họ như những người lao động bình thường một số khác còn được ưu đãi thêm. 

5.6. Nhận thức của doanh nghiệp về chính sách ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp

Nhận thức và hành vi có mối quan hệ với nhau. Tuy nhiên, qua kết quả nghiên cứu cho thấy ở hiện tại nhận thức của doanh nghiệp về chính sách không ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp bởi vì:

· Chính sách không có cơ chế chế tài đủ mạnh, không có tính hiệu lực cao.

· Chính sách không ảnh hưởng đến hoạt động, lợi ích của doanh nghiệp.

· Đa số doanh nghiệp không biết đến những qui định này.

Trong tương lai, 2/3 doanh nghiệp sẽ chấp nhận tuyển dụng là người khuyết tật không nhất thiết cần có sự áp đặt của Nhà nước nếu có những điều kiện sau đây:

· Nhà nước tuyên truyền pháp luật đến doanh nghiệp. 

· Nhà nước làm gương trong việc thực hiện các chính sách và việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật. 

Nói chung, qua nghiên cứu cho thấy có sự không tương đồng và nhất quán trong nhận thức và hành vi của doanh nghiệp về tạo việc làm cho người khuyết tật. Một bên là nhận thức của doanh nghiệp về tính chấp hành pháp luật, tính nhân đạo, nhân văn trong tuyển dụng người khuyết tật. Một bên, doanh nghiệp đắn đo về lợi ích, doanh thu và lợi nhuận. Sự không nhất quán trong nhận thức và hành vi được chứng minh qua các vấn đề sau:

· Về mặt nhận thức thì có 73% cho rằng nếu người khuyết tật đáp ứng được các yêu cầu về năng lực, phẩm chất và loại khuyết tật thì doanh nghiệp sẽ chấp nhận tuyển dụng. Nhưng trong 73% này chỉ có 30% doanh nghiệp có nhu cầu về nhân lực và chấp nhận tuyển dụng. Đa số còn lại vẫn đắn đo suy nghĩ liệu người khuyết tật có phải là nhân tố làm giảm doanh thu và lợi nhuận, giảm khả năng cạnh tranh.

· Chỉ có 27% doanh nghiệp nhận thấy người khuyết tật có thể mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp nên họ đã nhận trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho nguồn lao động này. Đa số doanh nghiệp còn lại nhận trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho người khuyết tật. Tuy nhiên, doanh nghiệp cho rằng công việc này sẽ là nguyên nhân chính tạo thêm gánh nặng cho doanh nghiệp. 

· Hiện tại, 70% doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng lao động khuyết tật nhưng lại muốn Nhà nước làm gương trước trong việc tuyển dụng.

· 90% doanh nghiệp còn đắn đo trong chính sách ưu đãi của Nhà nước do vậy họ không mong muốn có thêm ưu đãi nào khác. Họ cho rằng chính sách không có chế tài nên không tính hiệu lực cao, mặt khác sự ưu đãi dành cho doanh nghiệp lại quá thấp. Doanh nghiệp nhận thấy chính sách qui định hợp lý, cụ thể nhưng cuối cùng lại không mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp. 

Qua các kết quả trên cho thấy các doanh nghiệp còn phân vân và đắn đo rất nhiều trong việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Vấn đề về lợi ích của doanh nghiệp vẫn được đặt lên hàng đầu mặc dù doanh nghiệp vẫn nhận trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho nguồn lao động này. Điều đó cho thấy, có thể tính nhân đạo, nhân văn, tính chấp hành pháp luật xét cho cùng cũng thấp hơn những lợi ích về doanh thu và lợi nhuận mà doanh nghiệp đặt ra.

Tóm tắt

Chương này trình bày kết quả nghiên cứu thái độ của doanh nghiệp đối với tuyển dụng lao động là người khuyết tật gồm 2 thành phần chính là nhận thức và xu hướng hành vi của doanh nghiệp. Kết quả cho thấy nhận thức của doanh nghiệp về người khuyết tật có ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp nhưng nhận thức của doanh nghiệp về chính sách pháp luật chỉ ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp trong tương lai. Qua nghiên cứu cũng khám phá được sự khác biệt lớn giữa nhận thức và hành vi của doanh nghiệp có nhận và doanh nghiệp không nhận người khuyết tật vào làm việc. Một số kết quả nổi bật như sau:

70% doanh nghiệp nhận thấy tạo việc làm cho người khuyết tật là trách nhiệm của họ. Tuy nhiên, việc thực thi trách nhiệm này có nghĩa là doanh nghiệp có thêm gánh nặng và làm giảm sức cạnh tranh, doanh thu và lợi nhuận.

Lao động là người khuyết tật bao giờ cũng khác với lao động bình thường ở thể lực, người khuyết tật làm việc năng suất kém hơn người bình thường từ 30% - 40%. Doanh nghiệp khẳng định người khuyết tật có khả năng làm được nhiều việc như người bình thường nếu bố trí việc làm thích hợp với những khiếm khuyết của họ. 

Qua tìm hiểu về mối quan hệ giữa nhận thức và hành vi cho thấy vấn đề nổi bật sau đây, doanh nghiệp quyết định tuyển dụng người khuyết tật nếu họ đáp ứng đủ 3 điều kiện: năng lực, phẩm chất và loại khuyết tật. Nếu người khuyết tật đáp ứng được 3 yêu cầu này thì có 73% doanh nghiệp chấp nhận tuyển dụng. 

Qua nghiên cứu về nhận thức của doanh nghiệp đối với chính sách pháp luật đã trả lời được câu hỏi tại sao chính sách pháp luật ban hành đã 12 năm mà vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống. Nó cũng không có ảnh hưởng đến hành vi của doanh nghiệp ở hiện tại. Các doanh nghiệp nhận thấy rằng chính sách qui định đầy đủ và hợp lý nhưng không được sự quan tâm đúng mức của các cơ quan chức năng nên việc thi hành không đạt hiệu quả. Vì thế, đa số doanh nghiệp cũng không quan tâm đến các chính sách này.

Nhận thức và hành vi của các doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc là rất thông thoáng trong tuyển dụng, có thể tiếp tục tuyển dụng nếu được hỗ trợ đúng qui định. Đối với doanh nghiệp chưa nhận người khuyết tật vào làm việc, mặc dù có nhận trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho người khuyết tật và đề ra yêu cầu tuyển dụng nhưng hiện tại doanh nghiệp vẫn chưa có dự định hay kế hoạch sẽ nhận người khuyết tật.

Doanh nghiệp còn phân vân và đắn đo rất nhiều trong việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Vấn đề về lợi ích của doanh nghiệp vẫn được đặt lên hàng đầu mặc dù họ vẫn nhận trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho nguồn lao động này. Điều đó cho thấy, có thể tính nhân đạo, nhân văn, tính chấp hành pháp luật xét cho cùng cũng thấp hơn những lợi ích về doanh thu và lợi nhuận mà doanh nghiệp đặt ra.

Chương 6

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Phần này sẽ trình bày tóm tắt những kết quả và thành tựu nổi bật đã đạt được, những đóng góp, cũng như những hạn chế của nghiên cứu để định hướng cho những nghiên cứu tiếp theo, gồm các nội dung chính sau: (1) kết quả nghiên cứu: nhận thức của doanh nghiệp đối với người khuyết tật, nhận thức của doanh nghiệp về chính sách pháp luật, sự khác biệt về nhận thức và hành vi của doanh nghiệp có nhận và doanh nghiệp không nhận người khuyết tật vào làm việc, (2) kiến nghị: đối với Nhà nước, doanh nghiệp và cả người khuyết tật để khắc phục những vấn đề còn tồn tại, (3) hạn chế của nghiên cứu.

6.1. Kết quả chính của nghiên cứu      

6.1.1. Nhận thức của doanh nghiệp về người khuyết tật

Trong xã hội hiện nay, hầu như các doanh nghiệp không quan tâm đến thị trường lao động là người khuyết tật, chính điều này đã tạo nên sự không công bằng trên thị trường lao động theo nguyên tắc bình đẳng “Bất kể con người khác nhau về trí lực, thể lực và các đặc điểm khác, đều có giá trị và tầm quan trọng ngang nhau. Điều này có nghĩa là tất cả mọi người, cần được đối xử công bằng và có cơ hội bình đẳng để tham gia các hoạt động xã hội, kể cả thị trường lao động”. Từ kết quả nghiên cứu đã khám phá ra đa số các doanh nghiệp trong tỉnh An Giang nhận trách nhiệm tạo bình đẳng trong cơ hội việc làm cho người khuyết tật chiếm tỷ lệ đến 70%. Điều này là thông điệp đáng mừng cho cộng đồng người khuyết tật. Nhưng đối với doanh nghiệp hành động này không mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn tạo thêm gánh nặng có nghĩa là sẽ làm giảm doanh thu và lợi nhuận, giảm khả năng cạnh tranh.

Doanh nghiệp cho rằng người khuyết tật là những người có khả năng lao động nhưng năng lực làm việc kém hơn người bình thường từ 30% - 40%. Nếu doanh nghiệp cố gắng bố trí một công việc phù hợp với từng dạng khuyết tật thì người khuyết tật có khả năng làm việc như những người bình thường. Tuy nhiên, đối với doanh nghiệp cá tính của người khuyết tật là hay tự ti, mặc cảm, sống khép kín, ít giao tiếp sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến môi trường làm việc chung tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp yêu cầu người khuyết tật phải nhận thấy những điều này và tự khắc phục. Bên cạnh đó, người khuyết tật muốn có được một việc làm ổn định thì cần phải trang bị cho mình kiến thức, là những người có trình độ tham gia vào các công việc có liên quan đến trí óc phục vụ các công việc văn phòng. Doanh nghiệp rất ngại tuyển dụng người khuyết tật làm những công việc sử dụng nhiều đến cơ bắp, nguyên nhân chính là sợ xảy ra tai nạn lao động điều này sẽ ảnh hưởng đến hình tượng và vẻ đẹp của doanh nghiệp.

6.1.2. Nhận thức của doanh nghiệp về chính sách pháp luật

Chính sách pháp luật của Nhà nước dành cho người khuyết tật ban hành vào tháng 11 năm 1995 đến nay đã được 12 năm nhưng nó vẫn chưa thực sự đi vào cuộc sống. Nguyên nhân chính là do doanh nghiệp nhận thấy chính sách tuy được qui định đầy đủ và hợp lý nhưng không có tính hiệu lực cao, không có cơ chế và chế tài đủ mạnh. Doanh nghiệp cho rằng các cơ quan chức năng của nhà nước nên làm việc có trách nhiệm hơn, để chính sách có cơ chế và chế tài đủ mạnh, có tính hiệu lực cao để thực sự đi vào cuộc sống. 

Các chính sách Nhà nước về người khuyết tật ban hành nhằm khuyến khích doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh nhận người khuyết tật vào làm việc. Nhưng hiện nay số người khuyết tật có được việc làm trong tỉnh An Giang còn rất thấp. Tại sao lại có tình trạng này? Các chính sách này có thực sự khuyến khích được các doanh nghiệp hay không?

Đa số các doanh nghiệp không biết đến: các chính sách của Nhà nước dành cho người khuyết tật, các chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh có nhận người khuyết tật vào làm việc, cũng như các qui định về nộp phạt nếu không nhận đủ tỷ lệ lao động khuyết tật vào làm việc. Đa số doanh nghiệp nhận thấy chính sách qui định rất hợp lý nhưng việc thi hành thì không hiệu quả vì thế 90% không muốn ưu đãi nào khác ngoài ưu đãi trong chính sách qui định. Do vậy, các chính sách không tạo được sự hưng phấn, không khuyến khích được doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật.

Cũng chính vì chính sách pháp luật không có cơ chế chế tài đủ mạnh, không có tính hiệu lực cao nên đa số doanh nghiệp không thực thi chính sách đúng qui. Thật vậy, đa số doanh nghiệp chưa nhận người khuyết tật vào làm việc từ 2% - 3%, 100% chưa từng đóng khoản tiền nộp phạt do chưa nhận đủ người khuyết tật theo tỷ lệ. Vì nguyên nhân trên mà ở hiện tại chính sách pháp luật không làm ảnh hưởng đến nhận thức và hành vi của doanh nghiệp. Nhưng trong tương lai để khuyến khích doanh nghiệp tuyển dụng người khuyết tật thì Nhà nước cần tích cực hơn trong công tác tuyên truyền luật và làm gương trong việc thực hiện các chính sách và việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Nếu làm được như thế thì có 2/3 trong 30 doanh nghiệp sẽ tự nguyện tuyển dụng không cần Nhà nước phải áp đặt. Nếu doanh nghiệp nhận thấy người khuyết tật có năng lực đáp ứng tốt nhu cầu công việc có thể sẽ tuyển dụng nhiều hơn qui định.

6.1.3. Sự khác biệt giữa nhận thức và hành vi của doanh nghiệp có nhận và doanh nghiệp không nhận người khuyết tật vào làm việc

Hiện nay, tỉnh An Giang có khoảng 15 nơi nhận người khuyết tật vào làm việc. Trong đó, tiếp cận được 7 doanh nghiệp có nhận người khuyết tật làm việc và 23 doanh nghiệp chưa nhận người khuyết tật làm việc. Nghiên cứu sự khác biệt này giúp trả lời được các câu hỏi: tại sao có nơi chấp nhận tuyển dụng người khuyết tật có nơi lại không? Quan điểm của họ có gì khác nhau? Doanh nghiệp yêu cầu gì đối với tuyển dụng người khuyết tật? Kết quả nổi bật được trình bày trong bảng sau:

Bảng 6.1. Sự khác biệt giữa nhận thức và hành vi của doanh nghiệp

	Doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc
	Doanh nghiệp không nhận người khuyết tật vào làm việc

	Nhận thức

Nhận thấy trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho người khuyết tật, người khuyết tật thực sự có mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

So sánh sự khác biệt giữa người khuyết tật và người lao động bình thường ở mặt trí lực và cá tính.

Người khuyết tật năng lực lao động kém hơn người bình thường. Nhưng họ có thể làm việc tốt nếu tạo môi trường làm việc phù hợp.

100% biết các chính sách pháp luật dành cho người khuyết tật, mong muốn được hỗ trợ đúng qui định.

Hành vi

Rất thông thoáng trong tuyển dụng.

Tính lương như người bình thường đôi lúc được ưu đãi thêm.

Không có mâu thuẫn trong hành vi tuyển dụng, đa số chấp nhận tuyển dụng nếu được hỗ trợ thêm.
	Nhận thức

Nhận thấy trách nhiệm tạo việc làm cho người khuyết tật nhưng cho rằng hành động này không mang lợi ích doanh nghiệp chỉ tạo thêm gánh nặng.

Khác biệt lớn nhất là hình thể.

Năng lực kém hơn người bình thường không có vị trí việc làm phù hợp.

Đa số không biết đến các qui định, không mong muốn ưu đãi thêm vì: chính sách không có tính hiệu lực, ưu đãi thấp. 

Hành vi

Yêu cầu tuyển dụng chi tiết và khó hơn.

Tính lương thử việc trước, nghiên cứu thêm chính sách.

Mẫu thuẫn: đặt ra yêu cầu tuyển dụng nếu thỏa mãn sẽ chấp nhận nhưng hiện tại không có ý định và kế hoạch tuyển dụng.


Từ bảng trên cho thấy có sự khác biệt lớn trong nhận thức và hành vi của doanh nghiệp có nhận và doanh nghiệp không nhận người khuyết tật vào làm việc. Nhận thức và hành vi của các doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào làm việc thông thoáng và dễ chấp nhận người khuyết tật hơn. Các doanh nghiệp chưa nhận người khuyết tật vào làm việc thì yêu cầu cao hơn, chi tiết và khó hơn rất nhiều.

Qua nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa nhận thức và hành vi của doanh nghiệp. doanh nghiệp có sự không tương đồng và nhất quán trong nhận thức và hành vi về tạo việc làm cho người khuyết tật. Một bên là nhận thức của doanh nghiệp về tính chấp hành pháp luật, tính nhân đạo, nhân văn trong tuyển dụng người khuyết tật. Một bên, doanh nghiệp đắn đo về lợi ích, doanh thu và lợi nhuận. Thế nhưng, trong 2 vấn đề này thì doanh nghiệp xem trọng và quan tâm đến vấn đề nào nhiều hơn? Liệu doanh nghiệp có đắn đo về vấn đề lợi nhuận mà không tuyển dụng người khuyết tật? 

Qua các kết quả trên cho thấy các doanh nghiệp còn phân vân và đắn đo rất nhiều trong việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật. Vấn đề về lợi ích của doanh nghiệp vẫn được đặt lên hàng đầu mặc dù doanh nghiệp vẫn nhận trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho nguồn lao động này. Điều đó cho thấy, có thể tính nhân đạo, nhân văn, tính chấp hành pháp luật xét cho cùng cũng thấp hơn những lợi ích về doanh thu và lợi nhuận mà doanh nghiệp đặt ra.

6.2. Kiến nghị

Dựa vào những ý kiến và đề nghị của doanh nghiệp thông qua đề tài nghiên cứu, đưa ra kiến nghị: cho Nhà nước trong việc thực thi chính sách pháp luật, doanh nghiệp trong việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật, người khuyết tật trong vấn đề tìm kiếm việc làm.

Từ kết quả nghiên cứu đã tổng hợp được những vấn đề tồn tại cần giải quyết:

1. Nhận thức của doanh nghiệp về người khuyết tật chưa cao.

2. Chính sách Nhà nước qui định không cơ chế và chế tài đủ mạnh, không có tính hiệu lực cao.

3. Các cơ quan chức năng chưa làm hết trách nhiệm Nhà nước giao phó.

4. Các doanh nghiệp không biết đến các chính sách dành cho người khuyết tật.

5. Quỹ việc làm dành cho người khuyết tật vẫn chưa được lập.

6.2.1. Đối với Nhà nước

Nhà nước cần có những hành động và biện pháp cụ thể hơn trong việc điều hành chính sách, đôn đốc các cơ quan hữu quan làm tốt trách nhiệm của mình. Bên cạnh đó, Nhà nước cần phải giám sát chặt chẽ việc thi hành chính sách tại các địa phương.

1. Trước tiên, Nhà nước cần phải có những hành động để nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp vì nhận thức của một người có ảnh hưởng đến hành vi của họ. Việc chấp nhận tuyển dụng người khuyết tật hay không phụ thuộc vào nhận thức của mỗi doanh nghiệp. Các đề xuất để nâng cao nhận thức là:

· Thúc đẩy việc tuyên truyền về kỹ năng, năng lực, phẩm chất của người khuyết tật, nêu gương người khuyết tật và các doanh nghiệp điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng.

· Khởi xướng các chiến dịch tuyên truyền, các chính sách nhằm nâng cao sự hiểu biết về quyền của người khuyết tật, quyền tham gia vào thị trường lao động.

2. Để Nhà nước có nguồn kinh phí cho mọi hoạt động như dạy nghề, đào tạo người khuyết tật và hỗ trợ đúng qui định. Nhà nước cần đôn đốc các cơ quan ban ngành thành lập quỹ việc làm dành cho người khuyết tật, đây là công việc hết sức cần thiết để có nguồn kinh phí cho mọi hoạt động. Nhà nước có thể thu nguồn quỹ dưới dạng thuế doanh nghiệp đóng kèm theo hàng tháng.

3. Nhà nước cần làm gương trong tuyển dụng người khuyết tật, quy định cụ thể việc tuyển dụng người khuyết tật để làm gương cho các doanh nghiệp khác. 

Các hành động và việc làm này có được hiệu quả hay không phụ thuộc rất nhiều vào các cơ quan ban ngành của Nhà nước. Hãy làm và hành động vì những người khuyết tật tuy họ mất khả năng lao động nhưng họ vẫn khao khát được sống, lao động và học tập. Hơn hết, tầng lớp này cần có sự quan tâm và giúp đỡ của mọi tầng lớp khác trong xã hội. Thật vậy, tại điều (t) công ước quốc tế về quyền của người khuyết tật đã nhấn mạnh một thực tế là phần lớn người khuyết tật sống trong điều kiện nghèo đói và do vậy nhận thấy nhu cầu cấp thiết phải giải quyết những tác động tiêu cực nghèo đói đối với người khuyết tật.

6.2.2. Đối với doanh nghiệp

Thái độ của doanh nghiệp rất khả quan về vấn đề tạo bình đẳng trong cơ hội việc làm dành cho người khuyết tật. Tuy nhiên, việc nhận người khuyết tật vào doanh nghiệp có thật sự là gánh nặng cho doanh nghiệp hay không nếu như người khuyết tật có khả năng làm tốt công việc. Để có thể biết hết khả năng lao động của người khuyết tật đề nghị: 

1. Các doanh nghiệp hãy thử nhận người khuyết tật vào làm việc và quan sát sự đóng góp của họ. 

2. Doanh nghiệp nên thông thoáng hơn trong các yêu cầu về tuyển dụng đối với lao động khuyết tật. 

3. Hãy tạo cho người khuyết tật bình đẳng trong việc làm để có cơ hội hòa nhập với cộng đồng, sống trong sự bình đẳng giữa người với người.

6.2.3. Đối với người khuyết tật

Theo điều tra sơ bộ cho thấy, các hoạt động vì người khuyết tật hầu như phổ biến và rộng rãi ở các thành phố lớn Thành Phố Hồ Chí Minh, Hà Nội... Nhưng đa số người khuyết tật đều sống ở nông thôn chiếm khoảng 80%. 

Thật vậy, phần lớn người khuyết tật ở An Giang sinh sống ở nông thôn, không có điều kiện để tiếp xúc hòa nhập cộng đồng. Đã sinh ra trong các gia đình nghèo lại bị khuyết tật cuộc sống người khuyết tật ngày một khó khăn hơn, sự hỗ trợ của nhà nước hàng tháng có giúp người khuyết tật cải thiện được cuộc sống? Để có thể sống và làm việc bình đẳng thì người khuyết tật phải chú ý:

1. Yêu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp đối với người khuyết tật là năng lực, phẩm chất và loại khuyết tật. Nhưng quan trọng là người khuyết tật có thể xóa bỏ mọi rào cản về tâm lí, sự tự ti mặc cảm về bản thân, hòa nhập với cuộc sống. 

2. Doanh nghiệp mong muốn nhận được người khuyết tật có tri thức làm những công việc văn phòng hơn là người lao động làm những việc sử dụng nhiều đến sức lực và cơ bắp.

6.3. Hạn chế của nghiên cứu

Bên cạnh kết quả đạt được thì đề tài nghiên cứu có những hạn chế như sau:

Vì đây là đề tài mang tính khám phá và tính nhạy cảm cao, là kết quả ban đầu về nghiên cứu thái độ của doanh nghiệp nên chọn phương pháp nghiên cứu định tính là thích hợp nhất. 

Chưa thực hiện được nghiên cứu định lượng.

Thái độ gồm có 3 thành phần: nhận thức, tình cảm, hành vi trong đề tài chỉ nghiên cứu 2 thành phần đó là nhận thức và hành vi của doanh nghiệp. Vì đây là đề tài mang tính khám phá và tính nhạy cảm cao, do đó không nghiên cứu nhân tố tình cảm.

Nghiên cứu chủ yếu trong địa bàn thành phố Long Xuyên chưa thể nghiên cứu khắp các huyện thị trong tỉnh. 

Có nhiều doanh nghiệp ngại tiếp xúc do liên quan đến những vấn đề mang tính xã hội, tính nhân đạo, tính nhân văn. Do đó, quan ngại về tính bí mật và khó tiếp cận với những doanh nghiệp mong muốn được nghiên cứu. 

Một số doanh nghiệp không được gặp trực tiếp mà phải tiến hành phỏng vấn qua điện thoại vì thế cuộc phỏng vấn không kéo dài được lâu và không thu được thông tin không bằng lời.

Nghiên cứu bằng phương pháp định tính có thể gây thiên lệch thông tin với một số doanh nghiệp đầu do chưa có kinh nghiệm, chưa được tập huấn trong phỏng vấn. 

Chính vì những hạn chế nêu trên, tôi rất mong sẽ có nhiều nghiên cứu như thế nhưng với quy mô rộng hơn, đi sâu vào những vấn đề nghiên cứu bằng phương pháp định lượng để xây dựng hệ thống thông tin đầy đủ hơn, tìm ra những nguyên nhân và giải pháp giúp người khuyết tật có được cơ hội làm việc và sống hòa nhập với cộng đồng.
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Phụ lục 6: Thông tư số 16/LĐTBXH-TT ngày 05/09/1996 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Phụ lục 1: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN SÂU

Xin chào ông/bà……… Tôi tên Dương Anh Tú, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Trường Đại học An Giang. Hiện tôi đang thực hiện Khóa luận tốt nghiệp với chủ đề việc tuyển dụng lao động là người khuyết tật tỉnh An Giang. 

Cuộc phỏng vấn này rất quan trọng trong quá trình nghiên cứu. Ý kiến đóng góp của ông/bà rất quý giá đối với tôi trong việc hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, góp phần vào sự thành công của đề tài nghiên cứu. Nội dung phỏng vấn chỉ để phục vụ cho cuộc nghiên cứu, ngoài ra không phục vụ bất cứ mục đích nào khác. Do đó rất mong được sự hợp tác của ông/bà.

Nhận thức về chính sách:

1. Đầu tiên, Ông/bà vui lòng  cho biết hiện nay doanh nghiệp có bao nhiêu lao động đang làm việc………….? Từ trước đến giờ doanh nghiệp có tuyển dụng lao động là NKT  không?

Không (                ( Có thì bao nhiêu? ..................

2. Hiện nay Nhà nước ta ban hành nhiều qui định ưu đãi cho các doanh nghiệp dành riêng cho NKT nhận vào làm việc và học nghề như: Được giảm thuế doanh thu từ công việc dạy nghề hay được vay vốn với lãi suất thấp. Ông/bà có biết đến qui định này chưa? 

      Ông/bà có mong muốn được ưu đãi nào khác nữa hay không?

	Có biết (
	Chưa biết (

	Không mong muốn (
Mong muốn ..............................…………………………………………..

…………………………………………………………………………….


3. Nhà nước qui định doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế phải nhận NKT vào làm việc với tỷ lệ 2% - 3% (tỷ số giữa số NKT so với tổng số lao động có mặt bình quân tháng của doanh nghiệp). Ông/bà có nghe nói qui định này chưa? Theo ông/bà tỷ lệ này có phù hợp hay không? 

	Có  (
	Không (

	Phù hợp (
Nếu chưa thì bao nhiêu mới phù hợp? ………………………………………


4. Nếu doanh nghiệp nhận số lao động là NKT vào làm việc thấp hơn tỷ lệ qui định của Nhà nước thì phải nộp một khoản tiền tương ứng với mức lương tối thiểu chung nhân với số người còn thiếu vào quỹ việc làm dành cho NKT. Ông/bà có biết qui định này chưa? 

Nó có hợp lí hay không?

	Có  (
	Không (

	Phù hợp (
Nếu chưa thì như thế nào mới phù hợp?.........................................................

..........................................................................................................................


Ông bà nghĩ như thế nào về qui định này? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Nhà nước dành sự ưu đãi đối với doanh nghiệp có nhận NKT vào làm việc trên tỷ lệ qui định thì khi doanh nghiệp gặp khó khăn hay có một dự án phát triển sản xuất được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì được hưởng chính sách hỗ trợ hoặc vay từ Quỹ. Ông/bà có biết qui định này chưa? Nó có hợp lí hay không?

Ông bà nghĩ như thế nào về qui định này? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Người Khuyết Tật:

6. Theo ông/bà trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho người lao động khuyết tật là của ai? Doanh nghiệp………., Nhà nước…………., Các Tổ chức từ thiện…………………

      Việc làm này mang lại lợi ích cho ai? NKT…………, Doanh nghiệp……….., Nhà nước……….., Xã hội. Vì sao mang lại lợi ích cho họ?

7. Theo ông/bà một người lao động khuyết tật khác với người lao động bình thường ở những yếu tố nào? (Trí lực……, Thể lực………., Cá tính………, Hình thể……..). Vì sao có sự khác biệt đó?

8. Việc tuyển dụng lao động là NKT có khó khăn gì. Ông/bà có thể chia sẽ được không?

9. Ông/bà vui lòng cho biết ở vị trí việc làm nào trong doanh nghiệp có thể phù hợp với NKT? Tại sao?

10. Hãy cho biết đâu là trở ngại đối với lao động NKT cho 1 công việc ở doanh nghiệp ông/bà? Khi đã nhận NKT vào làm việc thì có gặp khó khăn gì không? tại sao? 

11. Nếu như tuyển dụng lao động là NKT thì ông bà sẽ tuyển dụng người như thế nào? có phẩm chất  ra sao? Người khuyết tật loại nào?

12. Xin vui lòng cho biết cách xử sự của ông/bà khi có NKT đến xin việc, họ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức đáp ứng yêu cầu công việc của doanh nghiệp? Ông/bà có tuyển dụng không? Vì sao?

( Có              ( Không

Vì


Ý kiến khác


13. Nếu NKT có thể đáp ứng và làm tốt công việc tại doanh nghiệp, chế độ lương của họ có được tính như người bình thường không? Tại sao ông/bà quyết định như thế?

( Có              ( Không

Vì


Ý kiến khác


14. Ông/bà có ý định hay kế hoạch nhận NKT vào làm việc thời gian tới hay không? Hiện nay doanh nghiệp có nhu cần nhân lực hay không?

( Có (Cụ thể như thế nào ông/bà có thể chia sẽ được không?)


( Không (Có phải vì những khó khăn đã nêu ở trên không hay còn nguyên nhân nào khác?)


Ý kiến khác


15. Cuối cùng, Ông/bà có ý kiến nào khác xung quanh vấn đề việc làm dành cho NKT không?

Chúc doanh nghiệp làm ăn phát đạt.

Xin Chân Thành Cảm Ơn.

Phụ lục 2: KẾT QUẢ CHẠY SPSS 13.0

Câu 1: Doanh nghiệp có tuyển dụng lao động là người khuyết tật không?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Co
	7
	23.3
	23.3
	23.3

	 
	Khong
	23
	76.7
	76.7
	100.0

	 
	Total
	30
	100.0
	100.0
	 



Câu 2.a: Nhà nước ưu đãi cho doanh nghiệp có nhận người khuyết tật vào học nghề: giảm thuế…Doanh nghiệp biết qui định này chưa?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Co biet
	11
	36.7
	36.7
	36.7

	 
	Chua biet
	19
	63.3
	63.3
	100.0

	 
	Total
	30
	100.0
	100.0
	 


Câu 2.b: Có mong muốn gì khác không?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Khong mong muon
	27
	90.0
	90.0
	90.0

	 
	Co muon muon
	3
	10.0
	10.0
	100.0

	 
	Total
	30
	100.0
	100.0
	 


Câu 3.a: 
Nhà nước qui định phải nhận tỷ lệ người khuyết tật làm việc là 2%-3% doanh nghiệp biết qui định này chưa?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Co biet
	13
	43.3
	43.3
	43.3

	 
	Chua biet
	17
	56.7
	56.7
	100.0

	 
	Total
	30
	100.0
	100.0
	 


Câu 3.b: Tỷ lệ này có phù hợp hay không?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Phu hop
	20
	66,7
	66,7
	66,7

	 
	Khong phu hop cao
	3
	10,0
	10,0
	76,7

	 
	Khong phu hop thap
	7
	23,3
	23,3
	100,0

	 
	Total
	30
	100,0
	100,0
	 



Câu 4.a: Doanh nghiệp nhận số lao động thấp hơn tỷ lệ Nhà nước qui định phải nộp một khoảng tiền vào quỹ việc làm dành cho người khuyết tật?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Co biet
	13
	43.3
	43.3
	43.3

	 
	Chua biet
	17
	56.7
	56.7
	100.0

	 
	Total
	30
	100.0
	100.0
	 


Câu 4.b: Qui định này có hợp lý hay không?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Phu hop
	26
	86.7
	86.7
	86.7

	 
	Chua phu hop
	4
	13.3
	13.3
	100.0

	 
	Total
	30
	100.0
	100.0
	 



Câu 5: Doanh nghiệp nhận số lao động cao hơn tỷ lệ Nhà nước qui định sẽ được ưu đãi khi có dự án hoặc mở rộng sản xuất?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Co biet
	13
	43.3
	43.3
	43.3

	 
	Chua biet
	17
	56.7
	56.7
	100.0

	 
	Total
	30
	100.0
	100.0
	 


Câu 6.1: Trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho người khuyết tật là của ai?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Doanh nghiep
	21
	70.0
	100.0
	100.0

	Missing
	System
	9
	30.0
	 
	 

	Total
	30
	100.0
	 
	 


Câu 6.2:  Trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho người khuyết tật là của ai?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Nha nuoc
	25
	83.3
	100.0
	100.0

	Missing
	System
	5
	16.7
	 
	 

	Total
	30
	100.0
	 
	 


Câu 6.3:  Trách nhiệm tạo việc làm bình đẳng cho người khuyết tật là của ai?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	To chuc tu thien
	19
	63.3
	100.0
	100.0

	Missing
	System
	11
	36.7
	 
	 

	Total
	30
	100.0
	 
	 


Câu 6.a: Việc làm này mang lại lợi ích cho ai?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Nguoi khuyet tat
	30
	100.0
	100.0
	100.0

	Missing
	System
	0
	0
	 
	 

	Total
	30
	100.0
	 
	 


Câu 6.b: Việc làm này mang lại lợi ích cho ai?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Doanh nghiep
	8
	26.7
	100.0
	100.0

	Missing
	System
	22
	73.3
	 
	 

	Total
	30
	100.0
	 
	 


Câu 6.c: Việc làm này mang lại lợi ích cho ai?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Nha nuoc
	18
	60.0
	100.0
	100.0

	Missing
	System
	12
	40.0
	 
	 

	Total
	30
	100.0
	 
	 


Câu 6.d: Việc làm này mang lại lợi ích cho ai?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Xa hoi
	19
	63.3
	100.0
	100.0

	Missing
	System
	11
	36.7
	 
	 

	Total
	30
	100.0
	 
	 



Câu 7.a: Người lao động khuyết t ật khác với người lao động không khuyết tật ở những điểm nào?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Tri luc
	2
	6.7
	100.0
	100.0

	Missing
	System
	28
	93.3
	 
	 

	Total
	30
	100.0
	 
	 



Câu 7.b: Người lao động khuyết t ật khác với người lao động không khuyết tật ở những điểm nào?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	The luc
	18
	60.0
	100.0
	100.0

	Missing
	System
	12
	40.0
	 
	 

	Total
	30
	100.0
	 
	 



Câu 7.c: Người lao động khuyết t ật khác với người lao động không khuyết tật ở những điểm nào?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Ca tinh
	7
	23.3
	100.0
	100.0

	Missing
	System
	23
	76.7
	 
	 

	Total
	30
	100.0
	 
	 


Câu 7.d: Người lao động khuyết t ật khác với người lao động không khuyết tật ở những điểm nào?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Hinh the
	7
	23.3
	100.0
	100.0

	Missing
	System
	23
	76.7
	 
	 

	Total
	30
	100.0
	 
	 


Câu 7.e: 
Người lao động khuyết t ật khác với người lao động không khuyết tật ở những điểm nào?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Khong khac biet
	3
	10.0
	100.0
	100.0

	Missing
	System
	27
	90.0
	 
	 

	Total
	30
	100.0
	 
	 


Câu 7.f: 
Người lao động khuyết t ật khác với người lao động không khuyết tật ở những điểm nào?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Khong biet
	6
	20.0
	100.0
	100.0

	Missing
	System
	24
	80.0
	 
	 

	Total
	30
	100.0
	 
	 


Câu 8: Việc tuyển dụng lao động khuyết tật có khó khăn gì?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Khong co kho khan
	15
	50,0
	50,0
	50,0

	 
	Kho khan doi voi DN da tuyen dung NKT
	7
	23,3
	23,3
	73,3

	 
	Kho khan doi voi DN chua tuyen dung NKT
	8
	26,7
	26,7
	100,0

	 
	Total
	30
	100,0
	100,0
	 


Câu 10.a: Nếu tuyển dụng người khuyết tật sẽ tuyển dụng người như thế nào?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Nang luc
	16
	53,3
	100,0
	100,0

	Missing
	System
	14
	46,7
	 
	 

	Total
	30
	100,0
	 
	 


Câu 10.b. Nếu tuyển dụng người khuyết tật sẽ tuyển dụng người như thế nào?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Pham chat
	14
	46,7
	100,0
	100,0

	Missing
	System
	16
	53,3
	 
	 

	Total
	30
	100,0
	 
	 


Câu 10.c. Nếu tuyển dụng người khuyết tật sẽ tuyển dụng người như thế nào?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Loai khuyet tat
	12
	40,0
	100,0
	100,0

	Missing
	System
	18
	60,0
	 
	 

	Total
	30
	100,0
	 
	 


Câu 10.d. Nếu tuyển dụng người khuyết tật sẽ tuyển dụng người như thế nào?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Khong yeu cau
	10
	33,3
	100,0
	100,0

	Missing
	System
	20
	66,7
	 
	 

	Total
	30
	100,0
	 
	 


Câu 12: 
 Người khuyết tật có đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu công việc có nhận không?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Co
	22
	73,3
	73,3
	73,3

	 
	Khong
	6
	20,0
	20,0
	93,3

	 
	Suy nghi lai
	2
	6,7
	6,7
	100,0

	 
	Total
	30
	100,0
	100,0
	 



Câu 13: Người khuyết tật làm tốt công việc chế độ lương được tính như thế nào? Có tính như người bình thường không?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Co
	23
	76,7
	76,7
	76,7

	 
	Khong
	1
	3,3
	3,3
	80,0

	 
	Uu dai
	6
	20,0
	20,0
	100,0

	 
	Total
	30
	100,0
	100,0
	 


Câu 14a: Ý định hay kế hoạch nhận lao động người khuyết tật làm việc?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Co
	5
	16,7
	16,7
	16,7

	 
	Khong
	21
	70,0
	70,0
	86,7

	 
	Suy nghi lai
	4
	13,3
	13,3
	100,0

	 
	Total
	30
	100,0
	100,0
	 


Câu 14 b: Nhu cầu nhân lực?

	 
	Frequency
	Percent
	Valid Percent
	Cumulative Percent

	Valid
	Co
	9
	30,0
	30,0
	30,0

	 
	Khong
	21
	70,0
	70,0
	100,0

	 
	Total
	30
	100,0
	100,0
	 


Phục lục 3: 

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN PHỎNG VẤN

	TT
	Tên doanh nghiệp
	Chức vụ
	Số lao động
	Địa chỉ, điện thoại

	1
	CTY CP Nam Việt
	GĐ
	12.000
	19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, LX, AG. (834054-0913683623)

	2
	CTY MXNK Đức Thành
	TP
	1.300
	18 Trần Hưng Đạo, Mỹ Thới, LX. (835812-833386)

	3
	CTY XNK AFA (AFASCO)
	TP
	700
	Quốc lộ 91, An Hưng, Mỹ Thới, LX

	4
	CTY TNHH Việt An
	TP
	1000
	Quốc lộ 91, Thạnh An, Mỹ Thới, LX

	5
	CTY MXNK Mỹ An
	PGĐ
	360
	Phường Mỹ Xuyên, LX, AG. (848818)

	6
	CTY Cổ Phần Dược AG
	TP
	137
	27 Nguyễn Thái Học, LX, AG. (857300-856966)

	7
	CTY Da Giày An Giang
	TP
	350
	54/20 Trần Hưng Đạo, Mỹ Thới, LX. (834262)

	8
	CTY Gạch Ceramic
	P.P
	116
	Quốc lộ 91, Mỹ Thạnh, LX, (833896)

	9
	CTY Xăng Dầu An Giang
	TP
	185
	145/1 Trần Hưng Đạo, Mỹ Phước, LX

	10
	CTY TNHH Kim Vi
	P.GĐ
	12
	522A Hà Hoàng Hổ, Mỹ Xuyên, TPLX, AG. (944988)

	11
	CTY Bảo Hiểm Bảo Việt
	TP
	18
	Trần Hưng Đạo, LX, AG.

	12
	CTY TNHH Vinh Lợi (Sx bê tông, phân bón)
	KT
	6
	129 An Thuận, Chợ Mới

	13
	CTY TNHH SX-TM Việt Hà
	GD
	30
	Long xuyên, An Giang. (932535)

	1
	DNTN Ngọc Tân
	GĐ
	20
	Long Xuyên, An Giang

	2
	DNTN nước mắm Thanh Liêm
	GĐ
	25
	Phường Mỹ Hòa, TPLX, AG. (846606)

	3
	DNTN lau bóng gạo Phú Vinh
	GĐ
	45
	Ấp Long Hoà, Chợ Mới, LX, AG. (0988.210541)

	4
	DNTN Nước Mắm Thanh Liêm
	GĐ
	20
	Mỹ Hoà, LX, Ag. (846606-0918.888406)

	5
	DNTN Võ Khôi Trâm (Bột giặc)
	GĐ
	9
	153/5 Trần Hưng Đạo, LX, Ag. (846552)

	6
	DNTN Tài Nga(SX quần áo)
	GĐ
	20
	4/2B Hà Hoàng Hổ, Mỹ Xuyên, LX. (841296)

	7
	DNTN Lập Thành
	GĐ
	15
	Ấp Long Hoà 2, Long Điền, Chợ Mới, LX. (0918.028289)

	1
	Tin học SV
	GĐ
	6
	115, Nguyễn Huệ, Long Xuyên, An Giang. (854665)

	2
	Nhà sách Nhân Văn
	GĐ
	15
	146 Trần Hưng Đạo, LX, AG. (955297-0914.272999)

	1
	Ngân hàng AGRIBANK
	TP
	415
	51B Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, TPLX. (852688)

	2
	Ngân Hàng Sacombank
	PGĐ
	75
	56B Tôn Đức Thắng, Mỹ Bình, LX. (956.518-0905.332737)

	3
	Ngân hàng Vietcombank
	TP
	15
	01, Hùng Vương, LX, AG. (841816)

	1
	Cơ sở Hoàng Cung

Sản xuất thủ công mỹ nghệ
	GĐ
	6
	216, Hàm Nghi, Bình Khánh, TP. Long Xuyên, AG. (853234)

	2
	Cơ sở TP Miền Tây
	GĐ
	
	Số 378A Hà Hoàng Hổ, Mỹ Xuyên, TPLX, AG. (843203)

	3
	Cơ sở in lụa Tuấn Thành
	GĐ
	6
	65/4 Thoại Ngọc Hầu, Mỹ Phước, TPLX. (840225)

	4
	Cơ sở xe lăn xe lắc Bửu Sơn
	GĐ
	12
	Tịnh Biên, AG. (0918.585756)

	1
	HTX thêu may Kim Chi
	Chủ Nhiệm
	4000
	Long Xuyên, An Giang

	30
	Tổng
	
	20.918
	


Phụ lục 4:

NGHỊ ĐỊNH 
CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 81/CP NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1995 
QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TÀN TẬT
CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994;
Theo đề nghị của Bộ tưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội,

NGHỊ ĐỊNH
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG  

Điều 1.- Người tàn tật nói trong Nghị định này là người mà khả năng lao động bị suy giảm từ 21% trở lên do tàn tật, được Hội đồng giám định y khoa xác nhận.

Điều 2.-
1. Cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tàn tật nói trong Nghị định này bao gồm các trường, các trung tâm do Nhà nước, tổ chức và cá nhân  lập ra để đào tạo, đào tạo lại, bổ túc nghề cho người tàn tật theo quy định  của pháp luật.
2. Cơ sở dạy nghề dành riêng cho người tật phải thường xuyên có ít nhất 70% số học viên là người tàn tật.

Điều 3.-
1. Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật nói trong Nghị định này bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp tư  nhân, công ty, hợp tác xã, tổ sản xuất được lập  ra theo quy định của pháp  luật;
2. Cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người lao động là người tàn tật phải có đủ điều kiện sau đây:
a. Có từ 10 lao động trở lên, trong đó có trên 51% số lao động là người tàn tật;
b. Có quy chế hoặc điều lệ phù hợp với đối tượng lao động là người tàn tật.

Điều 4.- Hàng năm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì cùng  Bộ tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư lập kế hoạch trình Chính phủ dành một khoản ngân sách để giúp đỡ người tàn tật phục hồi sức khoẻ, phục hồi chức năng lao động, học nghề, tạo việc làm; hỗ trợ các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật; hỗ trợ các doanh  nghiệp nhận số người tàn tật vào học nghề, vào làm việc cao hơn tỷ lệ quy  định tại Điều 14 Nghị định này.

Điều 5.-
1. Tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lập quỹ việc làm cho người tàn tật để trợ giúp người tàn tật phục hồi chức năng lao động và tạo việc làm.
2. Quỹ việc làm cho người tàn tật được hình thành từ các nguồn sau đây:
a. Từ ngân sách địa phương;
b. Từ quỹ quốc gia về việc làm;
c. Khoản thu từ các doanh nghiệp nộp hàng tháng do không nhận đủ số lao động là người tàn tật vào làm việc theo quy định tại Điều 14 Nghị định này.
d. Các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước trợ giúp;
e. Các nguồn thu khác.
3. Quỹ việc làm cho người tàn tật được sử dụng vào các mục đích:
a. Cấp để hỗ trợ cho các đối tượng:
- Các cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật để xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật ban đầu, duy trì việc dạy nghề và phát triển sản xuất;
- Các doanh nghiệp nhận số lao động là người tàn tật vào làm việc cao hơn tỷ lệ quy định tại Điều 14 Nghị định này.
b. Cho vay với lãi suất thấp đối với các đối tượng dưới đây:
- Cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật;
- Cá nhân và nhóm lao động là người tàn tật;
- Cơ sở dạy nghề có nhận người tàn tật vào học nghề;
- Doanh nghiệp nhận số lao động là người tàn tật vào làm việc cao hơn tỷ lệ quy định tại Điều 14 Nghị định này.
c. Các hoạt động phục hồi chức năng lao động cho người tàn tật.

Điều 6.-
1. Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc lập và sử dụng quỹ việc làm cho người tàn tật của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
2. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra việc sử dụng quỹ, bảo đảm quỹ được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng.

CHƯƠNG II
CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI CƠ SỞ DẠY NGHỀ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH DÀNH RIÊNG CHO NGƯỜI TÀN TẬT

Điều 7.- Cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật được xét cấp hỗ trợ một phần kinh phí từ quỹ việc làm cho người tàn tật của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi có dự án đào tạo, đào tạo lại cho lao động là người tàn tật, duy trì và phát triển sản xuất, thu nhận thêm người tàn tật vào làm việc hoặc để tạo lập cơ sở vật chất - kỹ thuật ban đầu.
Mức cấp kinh phí theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 8.- Cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật khi có dự án dạy nghề, dự án phát triển sản xuất, được vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ việc làm cho người tàn tật của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các nguồn vốn của Nhà nước.

Điều 9.- Cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật được ưu tiên giao đất hoặc cho thuê đất ở những địa điểm thuận lợi cho việc tổ chức dạy nghề và sản xuất kinh doanh cho người tàn tật.

Điều 10.- Cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật được miễn các loại thuế. Thủ tục miễn thuế theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 11.- Các nguồn vốn do Nhà nước cấp, do tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước trợ giúp là tài sản của Nhà nước giao cho cơ sở dạy nghề, cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật quản lý, sử dụng, nhằm phục vụ lợi ích chung cho tập thể, không được chia cho cá nhân.

Điều 12.-
1. Người tàn tật học nghề, bổ túc nghề tại các cơ sở dạy nghề do Nhà nước quản lý được hưởng các chế độ sau:
a. Được giảm 50% mức học phí đối với người mà khả năng lao động bị suy giảm từ 31% đến 40%;
b. Được miễn nộp học phí đối với người mà khả năng lao động bị suy giảm từ 41% trở lên. Trong thời gian học nghề, bổ túc nghề, người tàn tật bị suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên nếu không hưởng lương, sinh hoạt phí hoặc học bổng thì hàng tháng được hưởng trợ cấp xã hội từ Ngân sách Nhà nước là 100.000 đồng.
2. Bộ giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội quy định tại khoản 1 Điều này.

CHƯƠNG III
QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA CƠ SỞ DẠY NGHỀ VÀ DOANH NGHIỆP NHẬN NGƯỜI TÀN TẬT VÀO HỌC NGHỀ VÀ LÀM VIỆC 

Điều 13.-
1. Những nơi nhận người tàn tật vào học nghề được xét giảm thuế doanh thu từ dạy nghề theo quy định của Bộ Tài chính.
2. Những nơi nhận người tàn tật vào học nghề được vay vốn với lãi suất thấp từ quỹ việc làm cho người tàn tật của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi có dự án dạy nghề.

Điều 14.-
1. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, mọi hình thức sở hữu phải nhận một tỷ lệ lao động là người tàn tật vào làm việc, theo quy định sau đây:
a. 2% đối với doanh nghiệp thuộc các ngành sản xuất điện năng, luyện kim, hoá chất, địa chất, đo đạc bản đồ, dầu khí, khai thác mỏ, khai thác khoáng sản, xây dựng cơ bản, vận tải;
b. 3% đối với doanh nghiệp thuộc các ngành còn lại.
2. Tỷ lệ người tàn tật các doanh nghiệp phải tiếp nhận là tỷ số giữa số người tàn tật so với tổng số lao động có mặt bình quân tháng của doanh nghiệp.

Điều 15.-
1. Doanh nghiệp tiếp nhận số người lao động là người tàn tật vào làm việc thấp hơn tỷ lệ quy định tại Điều 14 Nghị định này thì hàng tháng phải nộp vào quỹ việc làm cho người tàn tật một khoản tiền theo quy định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.
2. Doanh nghiệp tiếp nhận số lao động là người tàn tật vào làm việc cao hơn tỷ lệ quy định tại Điều 14 Nghị định này, khi sản xuất kinh doanh gặp khó khăn hoặc có dự án phát triển sản xuất, được xét cho vay vốn với lãi suất thấp hoặc được xét hỗ trợ từ quỹ việc làm cho người tàn tật, theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính.

Điều 16.- Những nơi dạy nghề cho người tàn tật hoặc sử dụng lao động là người tàn tật, ngoài việc tuân theo những quy định chung của Bộ Luật lao động còn phải tạo điều kiện thuận lợi cho người tàn tật làm việc như: bố trí máy móc, thiết bị; trang bị phương tiện bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động phù hợp với tâm, sinh lý đối với từng loại khuyết tật hoặc nhóm khuyết tật của người tàn tật.

CHƯƠNG IV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17.- Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Những quy định về lao động là người tàn tật trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 18.- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 19.- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

Phụ lục 5:

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ 

(SỐ 116/2004/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 4 NĂM 2004)  

VỀ VIỆC SỬA  ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 81/CP NGÀY 23 THÁNG 11 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ QUI ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI TÀN TẬT

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 23 tháng 6 năm 1994; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động ngày 02 tháng 4 năm 2002;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội,

NGHỊ ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người tàn tật như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 như sau:

"Điều 1. 

Lao động là người tàn tật theo qui định tại Nghị định này là người lao động không phân biệt nguồn gốc gây ra tàn tật bị khiếm khuyết một hay nhiều bộ phận cơ thể hoặc chức năng biểu hiện dưới những dạng tật khác nhau, bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được Hội đồng giám định y khoa hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận theo qui định của Bộ Y tế".

2. Sửa đổi, bổ sung tiết a khoản 2 Điều 3 như sau:

"a) Có trên 51% số lao động là người tàn tật".

3. Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau:

"2. Quỹ việc làm cho người tàn tật được hình thành từ các nguồn sau đây:

a) Từ ngân sách địa phương;

b) Khoản thu từ các doanh nghiệp nộp do không nhận đủ số lao động là người tàn tật vào làm việc theo qui định tại Điều 14 của Nghị định này;

c) Trợ giúp của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước;

d) Các nguồn thu khác."

4. Bổ sung thêm Điều 5a như sau:

"Điều 5a.

Người tàn tật và cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật được vay vốn với lãi xuất ưu đãi từ nguồn cho vay xoá đói, giảm nghèo và tạo việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo việc làm."

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau:

"2. Bộ Lao động - Thương binh và xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể việc miễn, giảm học phí và trợ cấp xã hội qui định tại khoản 1 Điều này."

6. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 13 như sau:

"1. Hàng năm, Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo dành một khoản kinh phí để hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn cho người tàn tật.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm bố trí và hướng dẫn thực hiện khoản kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề ngắn hạn cho người tàn tật trong nguồn kinh phí dành cho dạy nghề hàng năm."

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 15 như sau:

"1. Doanh nghiệp tiếp nhận số lao động là người tàn tật vào làm việc thấp hơn tỷ lệ qui định tại Điều 14 Nghị định này thì hàng tháng phải nộp vào Quĩ việc làm cho người tàn tật một khoản tiền bằng mức tiền lương tối thiểu hiện hành do Nhà nước qui định nhân với số lao động là người tàn tật mà doanh nghiệp cần phải nhận thêm để đủ tỷ lệ qui định." 

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm hướng dẫn thi hành Nghị định này.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này. 

Phụ lục 6:

THÔNG TƯ SỐ 16/LĐTBXH-TT NGÀY 05/09/1996
CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ về việc tuyển lao động

(Trích)...

     Căn cứ Nghị định số 72/CP ngày 31/10/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Bộ Luật Lao động về việc làm, sau khi trao đổi ý kiến với các Bộ có liên quan và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn về việc tuyển lao động như sau:
II - TUYỂN LAO ĐỘNG:
     2. Trách nhiệm của người sử dụng lao động:
         a. Khi tuyển lao động người sử dụng lao động phải thông báo đầy đủ công khai các điều kiện tuyển dụng , quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình làm việc bao gồm:
            - Tiêu chuẩn: Trình độ nghề nghiệp, trình độ học vấn, sức khoẻ, tuổi đời và các điều kiện khác phù hợp với quy định của pháp luật;
            - Hồ sơ;
            - Thời gian, địa điểm tuyển lao động;
            - Quyền lợi và trách nhiệm của người lao động và người sử dụng lao động trong quá trình làm việc: Công việc làm, tiền lương và thu nhập, đào tạo nghề, điều kiện làm việc, điều kiện ăn ở, đi lại, thời giờ làm việc và thời gian nghỉ ngơi, chế độ bảo hiểm xã hội, phúc lợi của đơn vị và các chế độ khác khi chấm dứt quan hệ lao động.
        b. Khi tuyển lao động nếu thấy cần thiết hai bên thỏa thuận việc làm thử, trường hợp đạt yêu cầu, thì người sử dụng lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động với người lao động theo quy định của pháp luật. Đối với người chưa được cấp sổ lao động mà ký hợp đồng lao động bằng văn bản từ tháng trở lên thì chậm nhất 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm làm thủ tục để người lao động được cấp sổ lao động.
        c. Trường hợp nhiều người cùng có đủ điều kiện tuyển dụng, thì ưu tiên tuyển lao động như sau:
            - Lao động là thương binh, bệnh binh, con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, con em của gia đình có công với cách mạng;
            - Lao động là người tàn tật;
            - Lao động là phụ nữ;
            - Lao động là người có quá trình tham gia lực lượng vũ trang (quân đội và công an nhân dân)
            - Lao động là người có quá trình tham gia lực lượng vũ trang thanh niên xung phong;
            - Lao động là người đã bị mất việc làm từ 1 năm trở lên.
         d. Mọi chi phí về tuyển lao động (trừ hồ sơ xin việc làm) do người sử dụng lao động trả. Riêng đối với doanh nghiệp Nhà nước chi phí tuyển lao động được hạch toán vào giá thành hoặc phí lưu thông.
(…)
Xu hướng 


hành vi





Cảm xúc





Nhận biết





Quyết định tuyển dụng





Tuyển chọn





Yêu cầu:


(  Nhu cầu nhân lực.


( Năng lực người có trình độ chuyên môn cần thiết cho công việc, đạt năng xuất, hiệu quả tốt.


( Phẩm chất người lao động (kỷ luật, trung thực, gắn bó với công việc).





Tuyển mộ





Thái độ đối với chính sách pháp luật





Nhận thức


▪ Chính sách pháp luật có hợp lí hay không.


▪ Chính sách dành cho các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất dành riêng cho người khuyết tật.


▪  Thực thi chính sách xã hội.











Thái độ đối với người khuyết tật





DOANH NGHIỆP





Nhận thức


  ▪  Tạo việc làm bình đẳng.


  ▪ Sự khác biệt về thể lực, trí lực, hình thể, cá tính của người khuyết tật so với người bình thường.


  ▪  Phẩm chất người khuyết tật.


  ▪  Khả năng lao động.


  ▪  Tuyển dụng lao động khuyết tật.





Hành vi


   ▪ Tuyển dụng người khuyết tật. 


   ▪ Chế độ dành cho người khuyết tật.


   ▪  Kế hoạch và ý định tuyển dụng.





Cơ sở lý thuyết


Thái độ (nhận thức,   xu hướng hành vi)


Tuyển dụng





Phỏng vấn chính thức











-  Xếp loại. 


-  Tổng hợp.


-  Thống kê mô tả.


-  Nhận định.








Báo cáo





Phỏng vấn thử


N = 4








Điều chỉnh một số thông tin cần thiết.


Thiết kế bảng câu hỏi phỏng vấn sâu.








Thiết lập khung phỏng vấn phi cấu trúc








Thu thập


Xử lý











Dữ liệu thứ cấp





i





ii





iii





iv





v





vi





vii





viii





iii
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